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PH N IẦ
H  TH NG CÂU H IỆ Ố Ỏ

Ch  ng 1ươ  

1. Khái ni m TCDN và các quan h  tài chính doanh nghi p? ệ ệ ệ



2. Vai trò c a giám đ c tài chính đ i v i ho t đ ng kinh doanh?ủ ố ố ớ ạ ộ
3. Các quy t đ nh ch  y u c a qu n tr  tài chính doanh nghi p?ế ị ủ ế ủ ả ị ệ
4. Các nhân t  nh hố ả ng t i qu n tr  tài chính doanh nghi p?ưở ớ ả ị ệ

Chư  ng 2ơ  

1.  Chi phí và phân lo i chi phí SXKD c a doanh nghi p?ạ ủ ệ
2.  Khái ni m, phân lo i giá thành s n ph m trong doanh nghi p?ệ ạ ả ẩ ệ
3.  Vai trò c a giá thành s n ph m trong doanh nghi p?ủ ả ẩ ệ
4.  Phân tích ý nghĩa c a vi c h  giá thành s n ph m trong doanh nghi p s n xu t?ủ ệ ạ ả ẩ ệ ả ấ
5.  Phân tích các nhân t  nh hố ả ng và bi n pháp ti t ki m chi phí, h  giá thành s nưở ệ ế ệ ạ ả  

ph m trong doanh nghi p?ẩ ệ  
6.  Doanh thu c a doanh nghi p? Các nhân t  nh hủ ệ ố ả ng đ n doanh thu tiêu th  s nưở ế ụ ả  

ph m c a doanh nghi p?ẩ ủ ệ
8.  L i nhu n và t  su t l i nhu n c a doanh nghi p (khái ni m, ý nghĩa và cách xácợ ậ ỉ ấ ợ ậ ủ ệ ệ  

đ nh)? ị
9.   Phân tích phư ng hơ ư ng tăng l i nhu n c a doanh nghi p?ớ ợ ậ ủ ệ
10. Phư ng pháp xác đ nh các lo i thu  ch  y u c a doanh nghi p?ơ ị ạ ế ủ ế ủ ệ
11. Yêu c u và n i dung c  b n c a phân ph i l i nhu n trong doanh nghi p? Các lo iầ ộ ơ ả ủ ố ợ ậ ệ ạ  

qu  chuyên dùng c a doanh nghi p?ỹ ủ ệ

Chư  ng 3ơ  

1. Tài s n c  đ nh và phân lo i TSCĐ c a doanh nghi p? Đ c đi m luân chuy n c aả ố ị ạ ủ ệ ặ ể ể ủ  
TSCĐ?

2. Các ph ng pháp trích kh u hao TSCĐ? Phân tích ươ ấ u, như ư c đi m c a t ng ph ngợ ể ủ ừ ươ  
pháp?

3. Trình bày ý nghĩa và ph ng pháp l p k  ho ch kh u hao TSCĐ trong DN?ươ ậ ế ạ ấ
4. Các ch  tiêu đánh giá hi u su t s  d ng TSCĐ c a doanh nghi p?ỉ ệ ấ ử ụ ủ ệ

Chư  ng 4ơ  

1.  Tài s n l u đ ng và phân lo i TSLĐ c a doanh nghi p? ả ư ộ ạ ủ ệ
2. Ph ng pháp xác đ nh nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p? ươ ị ầ ố ư ộ ủ ệ
3. Các ch  tiêu đánh giá hi u su t s  d ng TSLĐ c a DN?ỉ ệ ấ ử ụ ủ
4. N i dung và các bi n pháp qu n lý ti n m t?ộ ệ ả ề ặ
5. N i dung và các qu n lý các kho n ph i thu?ộ ả ả ả
6. N i dung và các bi n pháp qu n lý hàng t n kho?ộ ệ ả ồ



PH N IIẦ

H  TH NG BÀI T PỆ Ố Ậ

Ch  ng 2ươ  

CHI PHÍ, DOANH THU VÀ L I NHU NỢ Ậ   C A DOANH NGHI PỦ Ệ  

Bài s  1:ố     (Đ n v  : nghìn đ ng)ơ ị ồ
M t doanh nghi p có tài li u v  s n xu t và tiêu th  s n ph m “X” nhộ ệ ệ ề ả ấ ụ ả ẩ ư sau:

I. Năm báo cáo

1. S n lả ng hàng hoá s n xu t c  năm: 150.00ượ ả ấ ả 0 cái
2. S  lố ng s n ph m k t dượ ả ẩ ế  cu i năm báo cáo: 5.450 cáiư ố
3. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m: 2ả ấ ơ ị ả ẩ

II. Năm k  ho ch:ế ạ  D  tính nhự  sau:ư

1.  S n lả ư ng hàng hoá s n xu t c  năm tăng 15% so v i năm báo cáoợ ả ấ ả ớ
2. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m h  5% so v i năm bả ấ ơ ị ả ẩ ạ ớ áo cáo.
3. Chi phí qu n lý doanh nghi p và chi phí tiêu th  đ u tính b ng 5% giá thành s nả ệ ụ ề ằ ả  

xu t s n ph m hàng hoá tiêu th  trong nămấ ả ẩ ụ
4. S  lố ng s n ph m k t dượ ả ẩ ế  cu i năm tính b ng 6% s n lư ố ằ ả ng s n xu t c  năm.ượ ả ấ ả

III. Yêu c uầ : 

Tính giá thành toàn b  s n ph m “X” tiêu th  năm k  ho ch?ộ ả ẩ ụ ế ạ

Bài s  2 ố
Doanh nghi p X có tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m A nhệ ả ấ ụ ả ẩ ư sau: (Đ n v :ơ ị  
nghìn đ ng)ồ

 I.  Tài li u năm báo cáoệ  :  
 1. S  s n ph m k t dố ả ẩ ế  đ u năm : 215 s n ph m ư ầ ả ẩ
 2. S  lố ng s n xu t và tiêu th  th c t  9 tháng đ u năm và d  ki n quý IV ượ ả ấ ụ ự ế ầ ự ế

Ch  tiêuỉ 9 tháng đ u nămầ DK quý IV
1. S  lố ng s n xu t (SP)ượ ả ấ 4.100 1.700
2. S  lố ng tiêu th   (SP)ượ ụ 3.700 1.800 

3. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m: 200 (không thay đ i so v i năm trả ấ ơ ị ả ẩ ổ ớ ư c)ớ
II. Tài li u năm k  ho ch:ệ ế ạ  D  ki n nhự ế  sau:ư

  1.  S n lả ư ng s n xu t c  năm tăng 10% so v i năm báo cáo.ợ ả ấ ả ớ
2. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m h  10% so v i năm báo cáo.ả ấ ơ ị ả ẩ ạ ớ
3. Chi phí qu n lý doanh nghi p và chi phí tiêu th  s n ph m (năm k  ho ch nh  nămả ệ ụ ả ẩ ế ạ ư  

báo cáo) đ u tính theo 5% giá thành s n xu t s n ph m tiêu th .ề ả ấ ả ẩ ụ



4. Trong năm tiêu th  h t s  s n ph m k t dụ ế ố ả ẩ ế  đ u năm và 90% s  s n xu t trongư ầ ố ả ấ  
năm.

III. Yêu c uầ  :    
Tính giá thành toàn b  s n ph m A tiêu th  năm báo cáo và năm k  ho ch c aộ ả ẩ ụ ế ạ ủ  

doanh nghi p X?ệ

Bài s  3ố : (Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ )
Căn c  vào tài li u sau c a doanh nghi p X, hãy xác đ nh:ứ ệ ủ ệ ị
1. Giá thành toàn b  s n ph m A và s n ph m B tiêu th  năm k  ho ch?ộ ả ẩ ả ẩ ụ ế ạ
2. M c h  và t  l  h  giá thành s n xu t s n ph m tiêu th  năm k  ho ch?ứ ạ ỷ ệ ạ ả ấ ả ẩ ụ ế ạ

I. Tài li u năm báo cáoệ
1. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m:ả ấ ơ ị ả ẩ

- S n ph m A: 1.450ả ẩ
- S n ph m B: 1.500ả ẩ

2. S  lố ng s n ph m k t dượ ả ẩ ế  d  tính cu i năm:ư ự ố
- S n ph m A: 105 cáiả ẩ
- S n ph m B: 120 cáiả ẩ

II. Tài li u năm k  ho chệ ế ạ
1. S  lố ư ng s n ph m s n xu t c  năm d  ki n nhợ ả ẩ ả ấ ả ự ế  sau:ư

- S n ph mả ẩ  A: 3.100 cái
- S n ph m B:  1.750 cái ả ẩ

2. Đ nh m c hao phí v t tị ứ ậ  và lao đ ng cho 1 đ n v  s n ph m năm KH như ộ ơ ị ả ẩ ư sau:

Kho n chi phíả Đ n giáơ
Đ nh  m c  tiêu  haoị ứ  
cho 1 đ n v  SPơ ị
SP A SP B

1. Nguyên v t li u chínhậ ệ
Trong đó: Tr ng lọ ng tinhượ

2. V t li u phậ ệ ụ
3. Gi  công ch  t o s n ph m ờ ế ạ ả ẩ
4.BHXH, BHYT,KPCĐ,BHTN (22%)

40

10
12,5

15 kg
11 kg
4kg

50 giờ

20 kg
16 kg
6 kg

40 giờ

3. D  toán chi phí s n xu t chung năm k  ho ch nhự ả ấ ế ạ  sau:ư

Kho n chi phíả Chi phí SX chung
1. Ti n lề ư ng cán b , nhân viên  qu n lýơ ộ ả
2. BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (22%)
3. Nhiên li u, đ ng l cệ ộ ự
4. V t li u ph , công c  d ng cậ ệ ụ ụ ụ ụ
5. Kh u hao TSCĐấ
6. Các chi phí khác b ng ti nằ ề

C ng:ộ

90.000
         

10.800
50.000
71.500
95.400



4. Chi phí s n xu t chung đả ấ ư c phân b  h t cho s n ph m hoàn thành trong năm kợ ổ ế ả ẩ ế 
ho ch theo ti n lạ ề ư ng công nhân s n xu t s n ph m.ơ ả ấ ả ẩ

5. Chi phí tiêu th  s n ph m d  tính b ng 5% và chi phí qu n lý doanh nghi p b ng 3%ụ ả ẩ ự ằ ả ệ ằ  
giá thành s n xu t c a m i lo i s n ph m tiêu th  trong năm ả ấ ủ ỗ ạ ả ẩ ụ

6. Ph  li u thu h i t  nguyên li u chính là 50%, giá 1 kg ph  li u là: 10ế ệ ồ ừ ệ ế ệ
7. S  lố ng s n ph m k t dượ ả ẩ ế  d  tính cu i năm m i lo i là 100 cái.ư ự ố ỗ ạ

Bài s  4ố
M t DN có tình hình s n xu t và tiêu th  năm KH nhộ ả ấ ụ  sau: (ư Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ )

I. Năm báo cáo
1. Năm báo cáo ch  s n xu t và tiêu th  s n ph m A. ỉ ả ấ ụ ả ẩ

- Đ n 30/9 s  hàng t n kho là 1.130 SP. ế ố ồ
- Trong quý 4 : S  l ng s n ph m s n xu t là 10.580 SP;  S  l ng s n ph m tiêuố ượ ả ẩ ả ấ ố ượ ả ẩ  
th  là  9.810 SPụ

2. Tình hình vay v n ngày 31/12: ố
- Vay ng n h n: 500.000ắ ạ
- Vay dài h n   : 1.000.000 (dùng cho s n xu t kinh doanh)ạ ả ấ

II. Năm k  ho chế ạ
1. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m:ả ấ ụ ả ẩ
* S n ph m Aả ẩ

- S  lố ư ng s n ph m s n xu t c  năm: 48.500ợ ả ẩ ả ấ ả
- Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m: 31,5 (tăng 5% so v i năm N)ả ấ ơ ị ả ẩ ớ
- S  lố ư ng s n ph m d  ki n k t dợ ả ẩ ự ế ế  cu i năm: 1.500ư ố
- Giá bán đ n v  s n ph m (chơ ị ả ẩ ưa có thu  GTGT): 45ế
- Chi phí qu n lý doanh nghi p và chi phí tiêu th  s n ph m đ u tính b ng 5% giáả ệ ụ ả ẩ ề ằ  
thành s n xu t s n ph m tiêu th  trong năm.ả ấ ả ẩ ụ

* Các s n ph m khácả ẩ
- T ng doanh thu thu n c  năm: 540.670ổ ầ ả
- T ng giá thành toàn b  c a s n ph m tiêu th  trong năm: 320.250ổ ộ ủ ả ẩ ụ

2. Tình hình khác:
- Nh ng bán m t TSCĐ nguyên giá 340.000, đã kh u hao 175.000. Giá nh ngượ ộ ấ ượ  
bán ch a thu  GTGT là 180.000. Chi phí tân trang l i tài s n tr c khi nh ngư ế ạ ả ướ ượ  
bán ch a thu  GTGT là 10.000.ư ế
- Lãi vay ng n h n: 1%/tháng (50% v n tr  vào cu i tháng 1 và 50% tr  vào cu iắ ạ ố ả ố ả ố  
tháng 3) 

- Lãi vay dài h n: 20%/năm.ạ

- Lãi ti n g i không kỳ h n d  tính trong năm là 82.000.ề ử ạ ự

III. Yêu c u:ầ   Hãy tính các ch  tiêu năm k  ho ch:ỉ ế ạ
1. T ng doanh thu thu n ?ổ ầ



2. T ng l i nhu n thu n t  ho t đ ng kinh doanh?ổ ợ ậ ầ ừ ạ ộ
3. T ng thu  ph i n p?ổ ế ả ộ

Bi t r ngế ằ  
- Thu  GTGT đế c kh u tr  c  năm k  ho ch d  ki n: 110.250ượ ấ ừ ả ế ạ ự ế
-  Toàn b  SP tiêu th  và các ho t đ ng nh ng bán, thanh lý TSCĐ đ u ch uộ ụ ạ ộ ượ ề ị  
thu  GTGT ế (theo ph ng pháp kh u tr ) v i thu  su t là 10%. Thu  su t thu  TNDNươ ấ ừ ớ ế ấ ế ấ ế  
25%.

Bài s  5ố
M t doanh nghi p có các tài li u sau: (ộ ệ ệ Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ )

I. Tài li u năm báo cáoệ :
1. S n lả ng s n ph m A k t d  ngày 31/12 d  ki n là: 6.310 s n ph m.ượ ả ẩ ế ư ự ế ả ẩ
2. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m A : 50ả ấ ơ ị ả ẩ
3. Tình hình vay v n ngày 31/12: ố

 Vay dài h n   : 800.000 (dùng cho s n xu t kinh doanh)ạ ả ấ
II. Tài li u năm k  ho ch:ệ ế ạ     

1.  Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m:ả ấ ụ ả ẩ
- S  lố ng s n ph m s n xu t c  nămượ ả ẩ ả ấ ả

+ S n ph m A: 47.500 s n ph m ả ẩ ả ẩ
+ S n ph m B: 6.800 s n ph m ả ẩ ả ẩ

- S  lố ư ng s n ph m k t dợ ả ẩ ế  cu i nămư ố
+ S n ph m A: 3.500 s n ph m ả ẩ ả ẩ
+ S n ph m B: 300 s n ph m ả ẩ ả ẩ

- Giá thành s n xu t đ n v  s n ph mả ấ ơ ị ả ẩ
+ S n ph m A: h  10% so v i năm báo cáoả ẩ ạ ớ

  + S n ph m B: 30ả ẩ
- Chi phí tiêu th  s n ph m và chi phí qu n lý doanh nghi p đ u tính b ng 5% giá thànhụ ả ẩ ả ệ ề ằ  
s n xu t s n ph m tiêu th  trong năm (đ i v i c  2 lo i s n ph m A và B)ả ấ ả ẩ ụ ố ớ ả ạ ả ẩ
- Giá bán đ n v  s n ph m (chơ ị ả ẩ ưa có thu  GTGT)ế

+ S n ph m A: 72ả ẩ
+ S n ph m B: 42ả ẩ

2. Tình hình khác
 - Đ u quý 4 ầ d  đ nh ự ị vay ng n h n 300.000. ắ ạ Lãi vay ng n h n: 1%/tháng (v n tr  vàoắ ạ ố ả  
cu i tháng 12)ố .
 - Lãi ti n g i không kỳ h n d  tính trong năm là 73.000.ề ử ạ ự  
  - Lãi vay dài h n: 20%/năm.ạ
  - L i nhu n ho t đ ng khác d  tính 50.000.ợ ậ ạ ộ ự
III. Yêu c uầ : Hãy xác đ nh:ị

a, L i nhu n thu n t  ho t đ ng kinh doanh?ợ ầ ầ ừ ạ ộ
b, T ng s  thu  doanh nghi pổ ố ế ệ  ph i n p năm k  ho ch?ả ộ ế ạ
c, T  su t l i nhu n (sau thu ) t ng tài s n năm k  ho ch? ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ
Bi t r ng:ế ằ



- Doanh nghi p ph i n p thu  thu nh p v i thu  su t là: 25%ệ ả ộ ế ậ ớ ế ấ
- S n ph m A thu c di n ch u thu  tiêu th  đ c bi t, v i thu  su t là 20%. T t c  cácả ẩ ộ ệ ị ế ụ ặ ệ ớ ế ấ ấ ả  
s n ph m ch u thu  GTGT (ph ng pháp kh u tr ) thu  su t là: 10%.ả ẩ ị ế ươ ấ ừ ế ấ
- Thu  GTGT đ u vào đế ầ c kh u tr  c  năm k  ho ch là: 320.000ượ ấ ừ ả ế ạ
- T ng tài s n bình quân năm KH: 2.000.000ổ ả
- S n ph m B là s n ph m m i đ c đ a vào s n xu t trong năm k  ho ch.ả ẩ ả ẩ ớ ượ ư ả ấ ế ạ

Bài s  6ố
Doanh nghi p Y có tài li u sau: (Đ n v : nghìn đ ng)ệ ệ ơ ị ồ

I. Năm báo cáo
Tình hình ngày 31/12
- S  lố ng s n ph m A k t dượ ả ẩ ế  ngày 31/12 là 450 sp ư
- Vay dài h n   : 800.000 (dùng cho s n xu t kinh doanh)ạ ả ấ

II. Năm k  ho chế ạ
1. D  ki n tình hình s n xu t và tiêu th  các lo i s n ph m nhự ế ả ấ ụ ạ ả ẩ  sau:ư

S n ph m Aả ẩ
- S  lố ng s n ph m s n xu t c  năm tăng 20% so v i nămượ ả ẩ ả ấ ả ớ  báo cáo.

- S  lố ng s n ph m k t dượ ả ẩ ế  cu i năm b ng 15% s  lư ố ằ ố ng s n xu t c  năm.ượ ả ấ ả
- Giá bán đ n v  s n ph m (chơ ị ả ẩ a có thu  GTGT): 110 ư ế
- Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m: 78 (tăng 4% so v i năm báo cáo). ả ấ ơ ị ả ẩ ớ
      Các lo i s n ph m khácạ ả ẩ

- T ng doanh thu thu n  : 710.000ổ ầ
- T ng giá thành toàn b : 579.600 ổ ộ

 2. Tình hình khác d  tính nh  sauự ư :
- Thanh lý m t TSCĐ nguyên giá 520.000, đã kh u hao 500.000. Giá thanh lý ch aộ ấ ư  

thu  GTGT là 30.000. Chi phí thanh lý ch a thu  GTGT là 4.000.ế ư ế
- Đ u quý 3 vay ng n h n: 460.000. Lãi vay ng n h n: 1,5%/tháng (50% v n g c trầ ắ ạ ắ ạ ố ố ả 

vào cu i tháng 7, còn l i tr  vào cu i tháng 9) ố ạ ả ố
    - Lãi vay dài h n: 20%/năm.ạ
    - Lãi ti n g i không kỳ h n d  tính c  năm là 74.000ề ử ạ ự ả
III, Yêu c u:ầ  Hãy xác  đ nh:ị

1. T  su t l i nhu n g p trên doanh thu thu n năm k  ho ch?ỉ ấ ợ ậ ộ ầ ế ạ
2. T  su t l i nhu n tr c thu  trên t ng doanh thu và thu nh p khác năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ướ ế ổ ậ ế ạ
3. T ng thu  ph i n p năm k  ho ch?ổ ế ả ộ ế ạ

Bi t r ng:ế ằ
- Năm báo cáo ch  s n xu t và tiêu th  s n ph m A. S n lỉ ả ấ ụ ả ẩ ả ư ng s n ph m A s n xu tợ ả ẩ ả ấ  

năm báo cáo là: 10.000 sp 
- Chi phí QLDN tính b ng 2%, chi phí bán hàng tính b ng 3% giá thành s n xu t s nằ ằ ả ấ ả  
ph m tiêu th  c  năm.ẩ ụ ả

- Toàn b  SP tiêu th  và các ho t đ ng nh ng bán, thanh lý TSCĐ đ u ch uộ ụ ạ ộ ượ ề ị  
thu  GTGT ế (theo ph ng pháp kh u tr ).  Thu  su t thu  GTGT áp d ng đ i v i s nươ ấ ừ ế ấ ế ụ ố ớ ả  
ph m A và ẩ các ho t đ ng nh ng bán, thanh lý TSCĐạ ộ ượ  là 10% và các lo i s n ph mạ ả ẩ  



khác là 5%.  T ng thu  GTGT đ u vào đổ ế ầ c kh u tr  năm KH d  ki n là  105.600.ượ ấ ừ ự ế  
Thu  su t thu  TNDN là 25%. ế ấ ế

Bài s  7:ố
Doanh nghi p X có tài li u sau: (Đ n v : ệ ệ ơ ị nghìn đ ng)ồ

I. Tài li u năm báo cáoệ
1. S  s n ph m H chố ả ẩ a tiêu th  đ n cu i năm: 280 s n ph m. Giá thành s n xu t đ nư ụ ế ố ả ẩ ả ấ ơ  

v  s n ph m H là 76.ị ả ẩ
   2. Tình hình ngày 31/12: Vay ng n h n: 460.000ắ ạ
II. Tài li u năm k  ho chệ ế ạ : Trong năm d  ki n nhự ế ư sau:

1. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m H:ả ấ ụ ả ẩ
- S n lả ư ng s n xu t c  năm: 12.500 s n ph mợ ả ấ ả ả ẩ
- Trong năm s  tiêu th  h t s  s n ph m k t d  đ u năm và 95% s  s n ph m s nẽ ụ ế ố ả ẩ ế ư ầ ố ả ẩ ả  

xu t trong năm.ấ
- Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m h  5% so v i năm báo cáo. ả ấ ơ ị ả ẩ ạ ớ
-  Giá bán đ n v  s n ph m (chơ ị ả ẩ ưa có thu  GTGT) là: 119ế

  2. T ng doanh thu thu n các lo i s n ph m khác c  năm: 350.000;       ổ ầ ạ ả ẩ ả
       Giá thành toàn b  là: 319.000.ộ
  3. Tình hình khác:

- Nh ng bán m t TSCĐ nguyên giá ượ ộ 535.000, đã kh u hao ấ 265.000. Giá nh ng bánượ  
ch a thu  GTGT là 290.000. Chi phí nh ng bán ch a thu  GTGT là 8.000.ư ế ượ ư ế

- Lãi vay ng n h n: 1%/tháng (50% v n tr  vào cu i tháng 1 và 50% tr  vào cu iắ ạ ố ả ố ả ố  
tháng 3) 

III. Yêu c u:ầ  Hãy xác đ nh: ị
1. T  su t l i nhu n g p trên doanh thu thu n năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ộ ầ ế ạ
2. T  su t l i nhu n tr c thu  và lãi vay trên t ng doanh thuỷ ấ ợ ậ ướ ế ổ  và  thu nh p khác nămậ  

k  ho ch?ế ạ
3. T ng s  thu  ph i n p năm k  ho ch?ổ ố ế ả ộ ế ạ

Bi t r ngế ằ :
-  S n ph m H thu c di n ch u thu  tiêu th  đ c bi t, thu  su t là 40%.ả ẩ ộ ệ ị ế ụ ặ ệ ế ấ
- Chi phí tiêu th  và chi phí qu n lý doanh nghi p đ u tính b ng 5% giá thành s nụ ả ệ ề ằ ả  

xu t s n ph m tiêu th  trong năm.ấ ả ẩ ụ
- Toàn b  SP tiêu th  và các ho t đ ng nh ng bán, thanh lý TSCĐ đ u ch uộ ụ ạ ộ ượ ề ị  

thu  GTGT ế (theo ph ng pháp kh u tr ) v i thu  su t là 10%.ươ ấ ừ ớ ế ấ T ng thu  GTGT đ uổ ế ầ  
vào đ c kh u tr  năm KH d  ki n là  ượ ấ ừ ự ế 150.000. Thu  su t thu  TNDN là 25%.ế ấ ế

Bài s  8ố  (Đ n v : Tri u đ ng)ơ ị ệ ồ
Công ty Bình Minh có tình hình như sau: 

I. Năm N
Ngày 31/12: 

- Vay ng n h n: 200ắ ạ
- Vay dài h n   : 200 (dùng cho s n xu t kinh doanh)ạ ả ấ



- D  tr  v t tự ữ ậ ư  : 200  
II. Năm N+1
D  ki n quý I nhự ế  sau:ư

- Doanh thu tiêu th  s n ph m: 720 ụ ả ẩ
- Tr  giá v t tị ậ ư nh p vào trong quý (chậ ưa có thu  GTGT) b ng 50% doanh thu tiêu thế ằ ụ 
s n ph m.ả ẩ
- Chi phí tr c ti p khác:   35ự ế
- Chi phí gián ti p        :   22ế
- D  tr  v t tự ữ ậ ư cu i quý: 100ố
- S  thu  GTGT đố ế c kh u tr :   20ượ ấ ừ
- Lãi vay ng n h n: 1%/tháng (50% v n tr  vào cu i tháng 1 và 50% vào cu i tháng 3) ắ ạ ố ả ố ố
- Lãi vay dài h n: 20%/năm.ạ

III, Yêu c uầ :
Tính t ng s  thu  Công ty ph i n p quý I năm N+1?ổ ố ế ả ộ

Bi t r ngế ằ :    
+ T t c  các s n ph m tiêu th  đ u ch u thu  tiêu th  đ c bi t, v i thu  su t là 20%ấ ả ả ẩ ụ ề ị ế ụ ặ ệ ớ ế ấ
+ Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p là 25%ế ấ ế ậ ệ

Bài s  9ố  (Đ n v : Tri u đ ng)ơ ị ệ ồ
Tình hình s n xu t kinh doanh quý I năm N c a Công ty X nhả ấ ủ  sau:ư

1. Ngày 1/1
     - D  tr  v t tự ữ ậ : 200ư
     - Vay dài h n dùng cho SXKD: 200ạ
     - Vay ng n h n: 200ắ ạ
2. Tình hình kinh doanh trong quý

- Doanh thu bán hàng: 900
- T ng giá thanh toán v t tổ ậ ư nh p vào trong quý: 715ậ
- Chi phí tr c ti p khác: 38ự ế
- Chi phí gián ti p: 15ế

3. D  tr  v t tự ữ ậ  cu i quý: 100ư ố
4. Doanh nghi p n p thu  GTGT theo phệ ộ ế ư ng pháp kh u tr , v i thu  su t là 10% choơ ấ ừ ớ ế ấ  

c  mua và bán hàng, thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p là 25%ả ế ấ ế ậ ệ
5. Lãi vay dài h n 15%/ năm, lãi vay ng n h n 1%/tháng (v n tr  vào quý  II)ạ ắ ạ ố ả
Yêu c u:ầ   Tính t ng s  thu  Công ty ph i n p ngân sách quý I năm N?ổ ố ế ả ộ

Bài s  10ố  (Đ n v : Tri u đ ng)ơ ị ệ ồ
Cu i năm N, doanh nghi p B có tình hình nhố ệ ư sau:
- Vay dài h n (dùng cho SXKD): 200ạ
- Vay ng n h n: 200ắ ạ
- D  tr  v t tự ữ ậ ư:   200

Ngày 1/1/N+1 DN ti n hành kinh doanh, các thông tin v  tình hình s n xu t kinh doanhế ề ả ấ  
trong quý I nh  sau:ư
1. Doanh thu bán hàng m i tháng: 900 ỗ



2. Tr  giá v t tị ậ  mua t  trong nư ừ c (chướ ưa có thu  GTGT) m i tháng: 600 ế ỗ
3. Nh p kh u v t tậ ẩ ậ  hàng tháng, giá tính thu  nh p kh u là 80ư ế ậ ẩ
4. Chi phí tr c ti p khác m i tháng: 30 ự ế ỗ
5. Chi phí gián ti p m i tháng: 20 ế ỗ
6. DN n p thu  GTGT theo phộ ế ư ng pháp kh u tr , thu  su t là 10% cho c  mua, bánơ ấ ừ ế ấ ả  
hàng và nh p kh u. Thu  su t thu  TNDN là 25%ậ ẩ ế ấ ế
7. Lãi vay dài h n: 15%/năm, lãi vay ng n h n: 1%/tháng (tr  hàng tháng), v n tr  vàoạ ắ ạ ả ố ả  
quý II
8. D  tr  v t tự ữ ậ  cu i quý: 100 ư ố

Yêu c uầ : Tính t ng s  thu  ph i n p và l i nhu n sau thu  quý I năm N+1ổ ố ế ả ộ ợ ậ ế
Bi t r ngế ằ  : các lo i v t t  nh p kh u ph i ch u thu  nh p kh u 20% và thu  tiêu thạ ậ ư ậ ẩ ả ị ế ậ ẩ ế ụ 
đ c bi t là 10%.ặ ệ

Ch  ng 3ươ  

QU N TR  TÀI S N C  Đ NHẢ Ị Ả Ố Ị

Bài s  1 ố
Đ  đáp ng yêu c u qu n lý s n xu t kinh doanh, đ u năm N+1 doanh nghi p X muaể ứ ầ ả ả ấ ầ ệ  

và đ a vào s  d ng m t dàn máy vi tính g m 5 máy. Giá mua (chư ử ụ ộ ồ a có VAT) là 10 tri uư ệ  
đ ng/máy. T ng chi phí v n chuy n, l p đ t và ch y th  là: 5 tri u đ ng. Th i gian sồ ổ ậ ể ắ ặ ạ ử ệ ồ ờ ử 
d ng d  tính là 5 năm.ụ ự

Yêu c uầ
1. L p b ng xác đ nh m c kh u hao và t  l  kh u hao hàng năm c a dàn máy vi tínhậ ả ị ứ ấ ỷ ệ ấ ủ  
trên theo: 

a, Ph ng pháp kh u hao bình quânươ ấ
b, Ph ng pháp kh u hao gi m d n có đi u ch nh ươ ấ ả ầ ề ỉ

2. So sánh m c trích và t  l  trích kh u hao hàng năm và nh n xét v  t c đ  thu h i v nứ ỷ ệ ấ ậ ề ố ộ ồ ố  
đ u tầ  theo 3 phư ng pháp trên?ươ
Bi t r ngế ằ : Doanh nghi p n p thu  GTGT theo phệ ộ ế ư ng pháp kh u trơ ấ ừ

Bài s  2ố
M t Công ty c  ph n lâm s n mua m t thi t b  s y g  c a Nh t B n. Thi t b  nàyộ ổ ầ ả ộ ế ị ấ ỗ ủ ậ ả ế ị  

đ c  nh p  theo  giá  FOB  t i  c ng  OSAKA  là  150.000  USD  b ng  v n  vay  c aượ ậ ạ ả ằ ố ủ  
VietcomBank v i lãi su t 5%/năm. Thi t b  có tr ng l ng c  b  là 62 t n, chi phí v nớ ấ ế ị ọ ượ ả ộ ấ ậ  
chuy n t  c ng OSAKA v  t i H i Phòng là 10 USD/t n. Phí b o hi m mua c a B oể ừ ả ề ớ ả ấ ả ể ủ ả  
Vi t là 0,1% (tính trên giá mua), chi phí b c d , v n chuy n v  t i Công ty là 20 tri uệ ố ỡ ậ ể ề ớ ệ  
đ ng. Chi phí l p đ t ch y th  và các chi phí khác là 15 tri u đ ng. Th i gian k  t  khiồ ắ ặ ạ ử ệ ồ ờ ể ừ  
m  L/C cho t i khi đở ớ ưa thi t b  vào làm vi c là 6 tháng (th i h n vay v n theo h p đ ngế ị ệ ờ ạ ố ợ ồ  
vay là 6 tháng và tr  lãi 1 l n c ng v n g c). Thi t b  này khi nh p kh u v  ph i ch uả ầ ộ ố ố ế ị ậ ẩ ề ả ị  
thu  nh p kh u v i thu  su t là 20% và thu  GTGT, thu  su t là 5%.ế ậ ẩ ớ ế ấ ế ế ấ
Yêu c u:ầ



1. Xác đ nh nguyên giá c a thi t b ?ị ủ ế ị
2. D a theo h  s  thi t k , Công ty xác đ nh th i gian s  d ng d  ki n c a thi t bự ồ ơ ế ế ị ờ ử ụ ự ế ủ ế ị 

là 5 năm và d  đ nh s  áp d ng phự ị ẽ ụ ng pháp kh u hao s  dươ ấ ố  gi m d n có đi u ch nh.ư ả ầ ề ỉ  
Hãy xác đ nh s  ti n ph i trích kh u hao hàng năm c a thi t b  trên?ị ố ề ả ấ ủ ế ị
Bi t r ngế ằ : 

- Công ty n p thu  GTGT theo phộ ế ng pháp kh u trươ ấ ừ
- Các chi phí b c d , v n chuy n v  công ty, chi phí l p đ t, ch y th  đ u tính theoố ỡ ậ ể ề ắ ặ ạ ử ề  

giá ch a có thu  GTGT.ư ế
- T  giá ngo i t  n đ nh  m c: 18.000 VND/USD ỷ ạ ệ ổ ị ở ứ

Bài s  3ố  (Đ n v : Tri u đ ng)ơ ị ệ ồ
M t doanh nghi p có tình hình v  TSCĐ năm k  ho ch nhộ ệ ề ế ạ ư sau: 
- T ng nguyên giá TSCĐ đ u năm: 10.500. Trong đó m t s  TSCĐ đã h t kh u haoổ ầ ộ ố ế ấ  

nh ng v n s  d ng đư ẫ ử ụ c, có nguyên giá: 500.ượ
- S  kh u hao lu  k  tính đ n th i đi m đ u năm: 1.810ố ấ ỹ ế ế ờ ể ầ
- D  ki n tình hình bi n đ ng TSCĐ trong năm nhự ế ế ộ  sau:ư

1. Tháng 3, thanh lý m t TSCĐ đã kh u hao h t trong năm báo cáo, nguyên giá là 160,ộ ấ ế  
đ ng th i mua m t TSCĐ và đồ ờ ộ a vào s  d ng, giá mua (ch a có VAT) là 200, chiư ử ụ ư  
phí l p đ t và ch y th  (ch a VAT) là 10.ắ ặ ạ ử ư

2. Tháng 4, như ng bán m t TSCĐ có nguyên giá 180 (đã kh u hao 50%), giá nh ngợ ộ ấ ượ  
bán là 70.

3. Tháng 6, nh n l i m t TSCĐ có nguyên giá 330 t  doanh nghi p liên doanh “X”,ậ ạ ộ ừ ệ  
giá đánh l i c a H i đ ng giao nh n là 120.ạ ủ ộ ồ ậ

4. Theo h p đ ng, tháng 7 DN s  cho thuê ho t đ ng m t TSCĐ có nguyên giá là 250,ợ ồ ẽ ạ ộ ộ  
đã kh u hao 40%, th i gian cho thuê là 10 tháng.ấ ờ

5. Tháng 9 đ a m t TSCĐ đang s  d ng đi góp v n liên doanh v i DN “Y” có nguyênư ộ ử ụ ố ớ  
giá là 360, (đã kh u hao đ c 100).ấ ượ

6. Tháng 11 h t h n s  d ng m t TSCĐ, nguyên giá là 138, nhế ạ ử ụ ộ ng DN d  ki n sư ự ế ẽ 
ti p t c s  d ng t i tháng 2 năm sau m i thanh lý.ế ụ ử ụ ớ ớ

7. T  l  kh u hao t ng h p bình quân là 10%ỉ ệ ấ ổ ợ
8. T ng doanh thu thu n c  năm là 4.200 ổ ầ ả

Yêu c uầ : Hãy xác đ nh:ị
1. M c trích kh u hao năm k  ho ch?ứ ấ ế ạ
2. Hi u su t s  d ng tài s n c  đ nh năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ả ố ị ế ạ
3. H  s  hao mòn TSCĐ t i th i đi m 31/12 năm k  ho ch?ệ ố ạ ờ ể ế ạ

Bài s  4ố
Doanh nghi p Y có tài li u nhệ ệ  sau: (Đ n v : tri u đ ng)ư ơ ị ệ ồ

I. Tài li u năm báo cáoệ :
1. Theo s  li u ngày 30/9 cho bi t:ố ệ ế

- T ng nguyên giá TSCĐ là 14.900. ổ
- T ng nguyên giá TSCĐ ph i trích kh u hao: 14.000 (trong đó, TSCĐ đ c hình thànhổ ả ấ ượ  

t  v n vay là 5.000)ừ ố



- S  kh u hao lu  k  là 7.200. ố ấ ỹ ế
2. Tháng 10, DN vay dài h n ngân hàng mua m t thi t b  chuyên dùng có nguyên giá làạ ộ ế ị  

480
   - S  kh u hao TSCĐ trích trong quý 4 là 280.ố ấ
II. Tài li u năm k  ho chệ ế ạ

D  ki n tình hình bi n đ ng TSCĐ trong năm nhự ế ế ộ  sau:ư
1. Tháng 2, s  mua và đẽ a vào s  d ng m t dây chuy n l p ráp b ng ngu n v n đ u tư ử ụ ộ ề ắ ằ ồ ố ầ ư 

xây d ng c  b n có nguyên giá là 930.ự ơ ả
2. Tháng 5, DN s  nh n bàn giao và đẽ ậ a vào s  d ng m t s  thi t b  s n xu t m i b ngư ử ụ ộ ố ế ị ả ấ ớ ằ  

v n vay dài h n ngân hàng, tr  giá 960ố ạ ị .
3. Tháng 8, thanh lý m t nhà kho (độ c đ u tượ ầ ư b ng qu  đ u t  phát tri n) có nguyênằ ỹ ầ ư ể  

giá là 180 đã h t h n s  d ng t  tháng 12 năm bế ạ ử ụ ừ áo cáo.
4. Tháng 11, DN s  nhẽ ư ng bán m t xe t i (đ c hình thành t  v n vay) có nguyên giáợ ộ ả ượ ừ ố  

là 120 (đã kh u hao đấ c 50%).ượ
5. T  l  kh u hao t ng h p bình quân năm k  ho ch là 10%.ỷ ệ ấ ổ ợ ế ạ
Yêu c u:ầ
1. Xác đ nh s  ti n kh u hao TSCĐ và phân ph i s  ti n kh u hao năm k  ho ch c aị ố ề ấ ố ố ề ấ ế ạ ủ  

DN trên?
2. Đánh giá m c đ  đ i m i TSCĐ c a DN năm KH thông qua ch  tiêu hao mòn TSCĐứ ộ ổ ớ ủ ỉ  

đ u năm và cu i năm?ầ ố

Bài s  5 ố (Đ n v : Tri u đ ng)ơ ị ệ ồ
M t doanh nghi p có tài li u nhộ ệ ệ  sau:ư

I. Tài li u năm báo cáoệ
1. Theo s  li u t ng k t tài s n ngày 30/9 cho bi t:ố ệ ổ ế ả ế

- T ng nguyên giá TSCĐ: 1.750 (đ c hình thành t  v n vay là 520). Toàn b  TSCĐổ ượ ừ ố ộ  
đ u thu c di n ph i trích kh u hao.ề ộ ệ ả ấ

- S  kh u hao lu  k : 370ố ấ ỹ ế
- M c trích kh u hao tháng 9 là: 45ứ ấ

2. Tháng 11, doanh nghi p d  ki n s  thanh lý m t s  TSCĐ h t h n s  d ng cóệ ự ế ẽ ộ ố ế ạ ử ụ  
nguyên giá 80, t  l  kh u hao 9%ỷ ệ ấ  /năm(các TSCĐ này đư c mua s m b ng v n vay)ợ ắ ằ ố
3. Tháng 12, doanh nghi p s  dùng v n ch  s  h u đ  mua s m m t s  phệ ẽ ố ủ ở ữ ể ắ ộ ố ư ng ti nơ ệ  
v n t i chuyên dùng cho s n xu t tr  giá 60, t  l  kh u hao 14%ậ ả ả ấ ị ỷ ệ ấ /năm
II. Tài li u năm k  ho chệ ế ạ  

1. Chi phí xây d ng c  b n d  dang đ u kỳ là 600.ự ơ ả ở ầ
2. Theo k  ho ch xây d ng c  b n và mua s m máy móc thi t b :ế ạ ự ơ ả ắ ế ị

- Tháng 3, B  ph n XDCB hoàn thành bàn giao m t phân x ng s n xu t m t hàng m iộ ậ ộ ưở ả ấ ặ ớ  
b ng ngu n v n vay dài h n ngân hàng v i giá d  toán 372, t  l  kh u hao 12%ằ ồ ố ạ ớ ự ỷ ệ ấ /năm.
- Tháng 6, đ a m t s  máy móc thi t b  có nguyên giá 70 đi s a ch a l n theo đ nh kỳ,ư ộ ố ế ị ử ữ ớ ị  
t  l  kh u hao 15%ỷ ệ ấ /năm.
- Tháng 8, h t h n s  d ng m t TSCĐ có nguyên giá 800 (ế ạ ử ụ ộ đ c đ u tượ ầ ư b ng ngu n v nằ ồ ố  
ch  s  h u)ủ ở ữ , t  l  kh u hao 9%ỷ ệ ấ /năm, d  đ nh thanh lý vào năm sau.ự ị



- Tháng 10, doanh nghi p s  nhệ ẽ ư ng bán m t s  TSCĐ không c n s  d ng có nguyênợ ộ ố ầ ử ụ  
giá 72 (hình thành b ng v n vay),ằ ố  t  l  kh u hao 12%ỷ ệ ấ /năm, s  kh u hao đã trích là 36.ố ấ

3. Chi phí xây d ng c  b n d  dang cu i kỳ d  tính là 300.ự ơ ả ở ố ự
4. D  ki n t ng doanh thu thu n c  năm là 580ự ế ổ ầ ả

Yêu c uầ : 
1. Tính và phân ph i ti n kh u hao năm k  ho ch c a DN?ố ề ấ ế ạ ủ
2. Tính hi u su t s  d ng TSCĐ năm KH?ệ ấ ử ụ

Bài s  6ố  (Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ )
Căn c  vào tài li u sau c a doanh nghi p K hãy xác đ nh:ứ ệ ủ ệ ị

1. S  ti n kh u hao TSCĐ năm k  ho ch? ố ề ấ ế ạ
2. Hi u su t s  d ng TSCĐ năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ế ạ

I. Tài li u năm báo cáoệ
1. S  li u t ng k t tài s n ngày 30/9 nh  sau: ố ệ ổ ế ả ư
- Nguyên giá c a TSCĐ ngày 30/9 là 15.800ủ
- S  KHLK đ n h t 30/9 là 780.ố ế ế
- M c trích kh u hao tháng 9 là 86.ứ ấ
2. Tháng 10, mua m t s  phộ ố ng ti n v n t i có nguyên giá 240,  ươ ệ ậ ả t  l  kh u haoỷ ệ ấ  
11%/năm.
3. Tháng 12, như ng bán m t s  TSCĐ có nguyên giá 450, ợ ộ ố t  l  kh u hao 8%ỷ ệ ấ /năm.

II. Tài li u năm k  ho chệ ế ạ  
1. Tháng 1, mua s m m t s  TSCĐ có nguyên  giá là 144,ắ ộ ố  t  l  kh u hao 12%ỷ ệ ấ /năm.
2. Tháng 4, s  thanh lý m t s  máy móc thi t b  s n xu t (đã h t th i h n s  d ng tẽ ộ ố ế ị ả ấ ế ờ ạ ử ụ ừ 

tháng 10 năm trư c), nguyên giá 240, ớ t  l  kh u hao 13%ỷ ệ ấ /năm.
3. Tháng 5, doanh nghi p d  ki n cho thuê ho t đ ng m t s  TSCĐ ch a c n dùng cóệ ự ế ạ ộ ộ ố ư ầ  

nguyên giá 260, t  l  kh u hao 11%ỷ ệ ấ /năm. Chi phí cho thuê d  tính là 18.ự
4. Tháng 7,  s  ti n  hành SCL m t s  TSCĐ có nguyên giá  190,  ẽ ế ộ ố t  l  kh u haoỷ ệ ấ  

8%/năm.
5. Tháng 9, mua s m m t s  thi t b  máy móc đ a vào s n xu t, t ng nguyên giá làắ ộ ố ế ị ư ả ấ ổ  

180, t  l  kh u hao 14%ỷ ệ ấ /năm.
6. Tháng 11, hi n đ i hoá m t s  dây chuy n thi t b  làm tăng thêm giá tr  TSCĐ làệ ạ ộ ố ề ế ị ị  

96, t  l  kh u hao 12%ỷ ệ ấ /năm.
7. Tháng 12, nh ng bán m t s  TSCĐ có nguyên giá 234,ượ ộ ố  t  l  kh u hao 9%ỷ ệ ấ /năm (số 

kh u hao trích theo d  ki n đ n th i đi m nhấ ự ế ế ờ ể ư ng bán là 70)ợ
8. T ng doanh thu thu n c  năm d  ki n: 31.500ổ ầ ả ự ế

Bài s  7ố  (Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ )
Căn c  vào tài li u sau c a m t doanh nghi p. Hãy xác đ nh:ứ ệ ủ ộ ệ ị

1. S  ti n trích kh u hao TSCĐ năm k  ho ch?ố ề ấ ế ạ
2. Hi u su t s  d ng TSCĐ năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ế ạ
I. Tài li u năm báo cáoệ  :  
1. Theo s  li u trên b ng t ng k t tài s n ngày 30/9: ố ệ ả ổ ế ả



- T ng nguyên giá TSCĐ: 3.100 ổ
- S  kh u hao lu  k  là      : 510ố ấ ỹ ế
- M c trích kh u hao tháng 9: 60ứ ấ

2. Tháng 10 s  thanh lý m t s  TSCĐ có nguyên giá 70, ẽ ộ ố t  l  kh u hao 12%ỷ ệ ấ /năm.
3. Tháng 11, mua m t s  phộ ố ư ng ti n v n t i dùng cho s n xu t, tr  giá ơ ệ ậ ả ả ấ ị 90, t  l  kh uỷ ệ ấ  
hao là 8%/năm
II. Tài li u năm k  ho chệ ế ạ
1. Theo k  ho ch mua s m máy móc thi t b : ế ạ ắ ế ị

- Tháng 2, DN s  mua và đẽ a vào s  d ng m t dây chuy n s n xu t m t hàng m i,ư ử ụ ộ ề ả ấ ặ ớ  
giá d  toán 220, ự t  l  kh u hao 9%ỷ ệ ấ /năm.

- Tháng 7, doanh nghi p s  mua s m m t s  thi t b  s n xu t tr  giá 180, ệ ẽ ắ ộ ố ế ị ả ấ ị t  l  kh uỷ ệ ấ  
hao 8%/năm.
2. Trong tháng 9, doanh nghi p s  đệ ẽ a m t s  máy móc thi t b  có nguyên giá 100,ư ộ ố ế ị  t  lỷ ệ 
kh u hao 12%ấ /năm đi s a ch a l n theo đ nh kỳ, d   toán chi phí s a ch a l n là 10.ử ữ ớ ị ự ử ữ ớ
3. Tháng 12, s  nhẽ ng bán m t s  TSCĐ không c n dùng nguyên giá là 96,ượ ộ ố ầ  t  l  kh uỷ ệ ấ  
hao 10%/năm. S  kh u hao c  b n đã trích là 40.ố ấ ơ ả
4. T ng doanh thu thu n c  năm d  ki n là 8.000ổ ầ ả ự ế

Bài s  8ố
Công ty X có tài li u nhệ  sau: (Đ n v : Tri u đ ng)ư ơ ị ệ ồ

I. Năm báo cáo:
1. Căn c  b ng cân đ i k  toán ngày 30/9: ứ ả ố ế
- T ng nguyên giá TSCĐ: 26.500ổ
- S  kh u hao lũy k  đ n h t tháng 9: 5800ố ấ ế ế ế
- M c trích kh u hao tháng 9: 125ứ ấ
2. Tháng 11, mua và đ a vào s  d ng m t s  phư ử ụ ộ ố ư ng ti n v n t i có nguyên giá làơ ệ ậ ả  

480, t  l  kh u hao 10%ỷ ệ ấ /năm.
3. Tháng 12, thanh lý m t TSCĐ có nguyên giá 290, ộ t  l  kh u hao 11%ỷ ệ ấ /năm (đã h tế  

h n s  d ng t  tháng 9)ạ ử ụ ừ
II. Năm k  ho ch:ế ạ   D  ki n nh  sauự ế ư

1. Tháng 2, mua m i m t ôtô t i  chuyên dùng có nguyên giá 960,  ớ ộ ả t  l  kh u haoỷ ệ ấ  
10%/năm.

   2. Tháng 5, hi n đ i hóa m t s  thi t b  s n xu t làm tăng thêm nguyên giá là 120, ệ ạ ộ ố ế ị ả ấ tỷ 
l  kh u hao 11%ệ ấ /năm.

3. Tháng 7, như ng bán m t TSCĐ có nguyên giá là 360, ợ ộ t  l  kh u hao 10%ỷ ệ ấ /năm, đã 
trích kh u hao đ c 120.ấ ượ

4. Tháng 11, DN s  đẽ a m t s  TSCĐ đem góp v n liên doanh v i DN “X” có nguyênư ộ ố ố ớ  
giá 610, t  l  kh u hao 12%ỷ ệ ấ /năm, đã trích kh u hao 50%, giá đánh l i c a h i đ ngấ ạ ủ ộ ồ  
giao nh n là 515. ậ

5. T ng doanh thu thu n c  năm là: 27.100ổ ầ ả
Yêu c uầ : Hãy xác đ nh:ị

1. Ti n kh u hao TSCĐ năm k  ho ch? ề ấ ế ạ
2. Hi u su t s  d ng TSCĐ năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ế ạ



Bài s  9ố
M t doanh nghi p có tài li u năm N nhộ ệ ệ  sau:ư

1. T ng nguyên giá TSCĐ đ u năm là 3.800 tri u đ ng. T ng s  kh u hao lu  k : 900ổ ầ ệ ồ ổ ố ấ ỹ ế  
tri u đ ng. M c trích kh u hao tháng 12 năm (N – 1) là 95 tri u đ ng.ệ ồ ứ ấ ệ ồ
2. Tình hình bi n đ ng tài s n trong năm nh  sau:ế ộ ả ư
- Tháng 3 thanh lý m t máy i có nguyên giá 150 tri u đ ng, t  l  kh u hao 8%ộ ủ ệ ồ ỷ ệ ấ /năm 
(TSCĐ này đã h t h n s  d ng ch  thanh lý t  năm trế ạ ử ụ ờ ừ c).ướ
- Tháng 4 mua và đ a vào s  d ng 1 ô tô có nguyên giá 72 tri u đ ng, t  l  kh u haoư ử ụ ệ ồ ỷ ệ ấ  
12%/năm.
- Tháng 7 đ a m t máy c t kim lo i có nguyên giá 225 tri u đ ng, t  l  kh u haoư ộ ắ ạ ệ ồ ỷ ệ ấ  
12%/năm (đã kh u hao đấ c 20%) đ  góp v n liên doanh v i đ n v  X. Giá đánh l iượ ể ố ớ ơ ị ạ  
đ c H i đ ng giao nh n xác đ nh là 195 tri u đ ng.ượ ộ ồ ậ ị ệ ồ
- Tháng 9 cho thuê m t máy bào kim lo i có nguyên giá 96 tri u đ ng, t  l  kh u haoộ ạ ệ ồ ỷ ệ ấ  
14%/năm, th i gian cho thuê là 5 tháng v i giá cho thuê là 8 tri u đ ng.ờ ớ ệ ồ
- Tháng 12 doanh nghi p nh n l i v n góp liên doanh t  đ n v  Y, trong đó có m t chi cệ ậ ạ ố ừ ơ ị ộ ế  
máy đ c l  kim lo i, nguyên giá 210 tri u đ ng,  t  l  kh u hao 12%ụ ỗ ạ ệ ồ ỷ ệ ấ /năm, giá đánh l iạ  
c a H i đ ng giao nh n là 126 tri u đ ng.ủ ộ ồ ậ ệ ồ
3. T ng doanh thu thu n năm N là 6.200 tri u đ ng.ổ ầ ệ ồ
Yêu c uầ : Hãy xác đ nh:ị

1. S  ti n kh u hao TSCĐ năm N?ố ề ấ
2. Hi u su t s  d ng TSCĐ c a doanh nghi p năm N?ệ ấ ử ụ ủ ệ

Bài s  10ố
M t doanh nghi p nhà nộ ệ c có tài li u nhướ ệ ư sau: 

I. Tài li u năm báo cáoệ
1. Theo s  li u k  toán:ố ệ ế
- T ng nguyên giá TSCĐ ngày 30/9 là 12.600 tri u đ ng.ổ ệ ồ
- S  ti n kh u hao TSCĐ trích trong tháng 9 là 82 tri u đ ng.ố ề ấ ệ ồ
3. Tình hình bi n đ ng TSCĐ d  ki n trong quý 4 nhế ộ ự ế  sau:ư

+ Tháng 10 mua và đ a vào s  d ng m t s  thi t b  s n xu t tr  giá 264 tri u đ ng,ư ử ụ ộ ố ế ị ả ấ ị ệ ồ  
t  l  kh u hao 9,5%ỷ ệ ấ /năm. 

+ Tháng 11 mua m t ô tô t i (đã qua s  d ng) v i giá tho  thu n là 324 tri u đ ng,ộ ả ử ụ ớ ả ậ ệ ồ  
t  l  kh u hao 8%ỷ ệ ấ /năm.

+ Tháng 12 như ng bán l i cho công ty Z m t s  TSCĐ đang s  d ng có nguyên giáợ ạ ộ ố ử ụ  
là 432 tri u đ ng (đã kh u hao đ c 63 tri u đ ng), t  l  kh u hao 10%ệ ồ ấ ượ ệ ồ ỷ ệ ấ /năm.
II. Năm k  ho chế ạ

1. Tháng 1 nh n v n góp liên doanh m t TSCĐ có nguyên giá 1.100, giá đánh l i c aậ ố ộ ạ ủ  
h i đ ng giao nh n là 720 tri u đ ng,ộ ồ ậ ệ ồ  t  l  kh u hao 14%ỷ ệ ấ /năm.

2. Tháng 4 s  đẽ a m t s  TSCĐ t  d  tr  ra s  d ng có nguyên giá là 540 tri u đ ng,ư ộ ố ừ ự ữ ử ụ ệ ồ  
t  l  kh u hao 15%ỷ ệ ấ /năm.

3. Tháng 5 thuê tài chính m t TSCĐ có nguyên giá 600, t  l  kh u hao 10%ộ ỷ ệ ấ /năm.



4. Tháng 8 h t h n s  d ng m t TSCĐ có nguyên giá 800, t  l  kh u hao 9%ế ạ ử ụ ộ ỷ ệ ấ /năm, dự 
đ nh thanh lý vào năm sau.ị

5. Tháng 12 s  thanh lý m t TSCĐ v a h t th i h n s  d ng, có nguyên giá 240 tri uẽ ộ ừ ế ờ ạ ử ụ ệ  
đ ng, t  l  kh u hao 10%ồ ỷ ệ ấ /năm. Đ ng th i, ti n hành s a ch a l n m t s  TSCĐồ ờ ế ử ữ ớ ộ ố  
theo đ nh kỳ có nguyên giá là 360 tri u đ ng, t  l  kh u hao 11%ị ệ ồ ỷ ệ ấ /năm, chi phí s aử  
ch a d  tính là 30 tri u đ ng.ữ ự ệ ồ

Yêu c uầ :
1. Xác đ nh s  ti n kh u hao TSCĐ trong quý 4 năm báo cáo? ị ố ề ấ
2. Tính s  ti n kh u hao TSCĐ năm k  ho ch c a DN?ố ề ấ ế ạ ủ

Bài s  11:ố  
M t DN có tài li u v  TSCĐ năm KH nh  sau:ộ ệ ề ư  (Đ n v : Tri u đ ng)ơ ị ệ ồ

I. Tình hình tài s n c  đ nh đ u nămả ố ị ầ
1. T ng nguyên giá TSCĐ hi n có t i doanh nghi p: 7.500. ổ ệ ạ ệ
2. M c trích kh u hao tháng 12 năm báo cáo là 78.ứ ấ
3. S  kh u hao lũy k  đ n h t năm báo cáo là 3.000.ố ấ ế ế ế
II. D   ki n tình hình bi n đ ng TSCĐ trong năm nh  sau:ự ế ế ộ ư  
1. Tháng 1, mua m t s  thi t b  s n xu t tr  giá 2.400 đ a vào s  d ng, t  l  kh u haoộ ố ế ị ả ấ ị ư ử ụ ỷ ệ ấ  
10%/năm.
2. Tháng 3, h t h n s  d ng đ ng th i thanh lý m t s  thi t b  văn phòng có nguyên giáế ạ ử ụ ồ ờ ộ ố ế ị  
là 768, t  l  kh u hao 12%ỷ ệ ấ /năm
3. Tháng 4, mua m t s  thi t b  văn phòng có nguyên giá 504, t  l  kh u hao 12%ộ ố ế ị ỷ ệ ấ /năm.
4. Tháng 6, cho thuê m t s  máy móc thi t b  đang d  tr  trong kho nguyên giá 850, tộ ố ế ị ự ữ ỷ 
l  kh u hao 11%ệ ấ /năm.
5. Tháng 9, mua m t s  ph ng ti n v n t i tr  giá 3.600, t  l  kh u hao 9%ộ ố ươ ệ ậ ả ị ỷ ệ ấ /năm. Đ ngồ  
th i mang m t s  máy móc thi t b  đi s a ch a l n v i nguyên giá 250, t  l  kh u haoờ ộ ố ế ị ử ữ ớ ớ ỷ ệ ấ  
8%/năm.
6. Tháng 10, mua và đ a vào s  d ng m t ôtô t i có nguyên giá 1.560, t  l  kh u haoư ử ụ ộ ả ỷ ệ ấ  
12%/năm
7. Tháng 12, m t thi t b  s n xu t h t th i h n s  d ng nguyên giá 960, t  l  kh u haoộ ế ị ả ấ ế ờ ạ ử ụ ỷ ệ ấ  
10%/năm, d  đ nh s  thanh lý vào tháng 2 năm sau.ự ị ẽ
Yêu c uầ :  Tính s  ti n kh u hao TSCĐ năm KH? ố ề ấ

Bài s  12ố
M t DN có tình hình v  TSCĐ năm KH nh  sau:ộ ề ư  (Đ n v : tri u đ ng)ơ ị ệ ồ

I. Tình hình đ u nămầ
- T ng nguyên giá TSCĐ hi n có t i doanh nghi p là 18.500. ổ ệ ạ ệ
-  S  kh u hao lũy k  6.200.ố ấ ế
- M c trích kh u hao tháng 12 năm báo cáo là 132.ứ ấ

II. Trong năm k  ho ch tình hình bi n đ ng TSCĐ nh  sauế ạ ế ộ ư :
1. Tháng 2, thanh lý m t ph ng ti n v n t i v a h t h n s  d ng v i t ng nguyên giáộ ươ ệ ậ ả ừ ế ạ ử ụ ớ ổ  

là 520, t  l  kh u hao 12%ỷ ệ ấ /năm.



2. Tháng 4, nh n v n góp liên doanh b ng m t TSCĐ nguyên giá 1.800 đ a ngay vào sậ ố ằ ộ ư ử 
d ng, t  l  kh u hao 9%ụ ỷ ệ ấ /năm.

3. Tháng 8, nh ng bán m t TSCĐ có nguyên giá 960, t  l  kh u hao 10%ượ ộ ỷ ệ ấ /năm đã kh uấ  
hao 30%. Đ ng th i mua m t TSCĐ m i có nguyên giá 180, t  l  kh u hao 8%ồ ờ ộ ớ ỷ ệ ấ /năm.

4. Tháng 9, mua m t s  TSCĐ v i giá ch a thu  GTGT là 240, thu  su t 10%, l  phíộ ố ớ ư ế ế ấ ệ  
tr c b  2%, các chi phí tr c ti p khác (ch a thu  GTGT) là 18,72, t  l  kh u haoướ ạ ự ế ư ế ỷ ệ ấ  
12%/năm.

5. Tháng 10, thanh lý m t TSCĐ đã h t h n s  d ng t  năm tr c có nguyên giá 492, tộ ế ạ ử ụ ừ ướ ỷ 
l  kh u hao 13%ệ ấ /năm.

6. Tháng 11, Mua m t TSCĐ có nguyên giá 2.400, t  l  kh u hao 10%ộ ỷ ệ ấ /năm.
Yêu c uầ :  

1. Xác đ nh s  ti n kh u hao TSCĐ năm k  ho ch?ị ố ề ấ ế ạ
2. Tính hi u su t s  d ng TSCĐ năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ế ạ

Bi t r ng:ế ằ
- Doanh thu thu n năm k  ho ch là 38.000ầ ế ạ
- Doanh nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , thu  su t 10%.ệ ế ươ ấ ừ ế ấ

Bài s  13ố
T i m t doanh nghi p có tài li u sau:ạ ộ ệ ệ   (Đ n v : tri u đ ng)ơ ị ệ ồ

I. Tình hình TSCĐ đ u năm k  ho chầ ế ạ  
- T ng nguyên giá TSCĐ hi n có t i doanh nghi p: 19.000ổ ệ ạ ệ
- S  kh u hao lũy k  là 6.500ố ấ ế
- M c trích kh u hao tháng 12 năm báo cáo là 115ứ ấ
- Các TSCĐ ph i trích kh u hao c a doanh nghi p đ c chia thành 4 nhóm có t  lả ấ ủ ệ ượ ỷ ệ 

kh u haoấ  nh  sauư : 

STT Nhóm T  l  kh u hao năm (%)ỷ ệ ấ

1 Nhà c aử 9

2 Thi t b  qu n lýế ị ả 10

3 Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả 12

4 Máy móc thi t bế ị 15

II. Trong năm k  ho ch doanh nghi p d  ki n nh  sauế ạ ệ ự ế ư :
1. Tháng 1, mua m t thi t b  qu n lý nguyên giá 72 đ a ngay vào s  d ng.ộ ế ị ả ư ử ụ
2. Tháng 3, nh ng bán m t ph ng ti n v n t i nguyên giá 600, đã kh u hao 20%.ượ ộ ươ ệ ậ ả ấ
3. Tháng 4, cho thuê m t thi t b  s n xu t d  tr  trong kho có nguyên giá 120.ộ ế ị ả ấ ự ữ
4. Tháng 6, nh n l i m t dây chuy n thi t b   m t liên doanh có nguyên giá 110, giáậ ạ ộ ề ế ị ở ộ  

đánh l i là 90.ạ
5. Tháng 7, mua m t ôtô t i có nguyên giá 840.ộ ả
6. Tháng 8, nh ng bán m t thi t b  s n xu t có nguyên giá 360, đã kh u hao 30%.ượ ộ ế ị ả ấ ấ
7. Tháng 11, h t h n s  d ng m t ph ng ti n v n t i, nguyên giá là 360 và d  đ nhế ạ ử ụ ộ ươ ệ ậ ả ự ị  

s  thanh lý vào năm sau.ẽ
Yêu c uầ :



1. Tính s  ti n kh u hao năm k  ho ch? ố ề ấ ế ạ
2. Tính hi u su t s  d ng TSCĐ năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ế ạ

Bi t r ngế ằ : 
- Doanh thu thu n năm k  ho ch là 58.000ầ ế ạ
- Các tài s n m i hình thành trong năm k  ho ch có t  l  kh u hao cá bi t t ng ngả ớ ế ạ ỷ ệ ấ ệ ươ ứ  

v i t  l  kh u hao c a các nhóm  đ u năm KH.ớ ỷ ệ ấ ủ ở ầ

Bài t p 14ậ  
M t DN có tình hình v  tài s n c  đ nh nh  sau: (Đ n v : tri u đ ng)ộ ề ả ố ị ư ơ ị ệ ồ

I. Năm báo cáo:
1. Tài li u ngày 30/9:ệ

- T ng NGTSCĐ là 26.300, s  KHLK là 6.000.ổ ố
- M c trích kh u hao c a tháng 9 là 250.ứ ấ ủ

2. Trong quý 4 d  ki n nh  sau:ự ế ư
- Tháng 10: mua và đ a vào s  d ng m t máy s y, nguyên giá là 720,ư ử ụ ộ ấ  t  l  kh u haoỷ ệ ấ  

8,5%/năm
- Tháng 11: h t h n s  d ng, đ ng th i thanh lý m t dây chuy n có nguyên giá làế ạ ử ụ ồ ờ ộ ề  

960, t  l  kh u haoỷ ệ ấ  9%/năm.
II. Năm k  ho chế ạ :
1. Tháng 1, nh ng bán m t ph ng ti n v n t i có nguyên giá 630, đã kh u hao đ cượ ộ ươ ệ ậ ả ấ ượ  

2 năm, t  l  kh u hao 15%ỷ ệ ấ /năm.
2. Tháng 3, mua và đ a vào d  tr  m t máy chuyên dùng, nguyên giá là 1.200,  ư ự ữ ộ t  lỷ ệ 

kh u haoấ  9,5%/năm.  
3. Tháng 5, đ a m t tài s n đang s  d ng vào c t trong kho có nguyên giá là 396, ư ộ ả ử ụ ấ t  lỷ ệ 

kh u haoấ  9%/năm. Đ ng th i, nh n v n góp liên doanh m t TSCĐ, giá do h i đ ngồ ờ ậ ố ộ ộ ồ  
giao nh n đánh giá l i là 1.080, ậ ạ t  l  kh u haoỷ ệ ấ  10%/năm.

4. Tháng 9, h t h n s  d ng m t dây chuy n công ngh  có nguyên giá là 924,  ế ạ ử ụ ộ ề ệ t  lỷ ệ 
kh u hao ấ 12%/năm, d  đ nh thanh lý vào năm sau.ự ị

5. Tháng 12, DN cho thuê ho t đ ng m t tài s n c  đ nh đang s  d ng có nguyên giá làạ ộ ộ ả ố ị ử ụ  
360 do c  c u l i s n xu t nên không còn phù h p v i yêu c u s n xu t c a DN, ơ ấ ạ ả ấ ợ ớ ầ ả ấ ủ tỷ 
l  kh u hao ệ ấ 8,5%/năm. 

Yêu c u:ầ
 1. Tính m c trích kh u hao năm k  ho ch?ứ ấ ế ạ
 2. Tính hi u su t s  d ng TSCĐ năm k  ho ch? ệ ấ ử ụ ế ạ
Bi t r ngế ằ : Doanh thu thu n năm k  ho ch d  ki n là 8.000.ầ ế ạ ự ế

Bài t p 15ậ
M t DN có tình hình v  tài s n c  đ nh nh  sau: (ộ ề ả ố ị ư đ n v : tri u đ ngơ ị ệ ồ )

I. Năm báo cáo
1. Tài li u đ n ngày 30/9 cho bi t:ệ ế ế

- T ng nguyên giá tài s n c  đ nh là 20.500 (trong đó nguyên giá TSCĐ không ph iổ ả ố ị ả  
trích KH là 2.300)

- S  KHLK là 3.800.ố



2. D  ki n quý 4 nh  sau:ự ế ư
- Tháng 10, mua m i m t máy c t kim lo i có nguyên giá 360ớ ộ ắ ạ
- Tháng 11, nh ng bán m t s  ph ng ti n v n t i có nguyên giá 540 (đã kh u haoượ ộ ố ươ ệ ậ ả ấ  

đ c 20%).ượ
- S  ti n trích kh u hao trong quý là 350.ố ề ấ

II. Năm k  ho chế ạ
- Tháng 2, mua m i 1 TSCĐ có nguyên giá 1440ớ .
- Tháng 4, nh n v n góp liên doanh b ng tài s n c  đ nh, giá đánh giá c a h i đ ngậ ố ằ ả ố ị ủ ộ ồ  

giao nh n tài s n là 396 (nguyên giá c a tài s n này bên góp v n là 420)ậ ả ủ ả ố
- Tháng 6, thanh lý m t tài s n v a h t h n s  d ng có nguyên giá 900 và m t tàiộ ả ừ ế ạ ử ụ ộ  

s n h t h n s  d ng t  tháng 12 năm báo cáo có nguyên giá là 480ả ế ạ ử ụ ừ .
- Tháng 7, h t h n s  d ng m t máy đóng gói có nguyên giá 240ế ạ ử ụ ộ , d  đ nh s  thanh lýự ị ẽ  

vào tháng 1 năm sau
- Tháng 9, mua m t dây chuy n s n xu t m i có nguyên giá là 1200ộ ề ả ấ ớ .
- Tháng 10, nh ng bán m t dây chuy n s n xu t, nguyên giá 720 (đã kh u haoượ ộ ề ả ấ ấ  

đ c 30%), đ ng th i h t h n s  d ng và thanh lý 1 máy s y, nguyên giá là 120.ượ ồ ờ ế ạ ử ụ ấ
- Tháng 12, doanh nghi p đem góp v n liên doanh m t máy ép, nguyên giá 480, đãệ ố ộ  

kh u hao đ c 20% (giá c a h i đ ng đánh giá l i tài s n là 450).ấ ượ ủ ộ ồ ạ ả
Yêu c u:ầ  Tính hi u su t s  d ng TSCĐ c a DN năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ủ ế ạ

Bi t r ngế ằ :   T  l  kh u hao t ng h p bình quân năm k  ho ch là 10%ỉ ệ ấ ổ ợ ế ạ
Doanh thu thu n năm k  ho ch là 2.500.ầ ế ạ

Ch  ng 4ươ  

QU N TR  TÀI S N L U Đ NGẢ Ị Ả Ư Ộ

Bài 1:
Tai liêu cua môt doanh nghiêp: (đ n vi tinh: tri u đ ng)̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ơ ̣ ́ ệ ồ

A/Năm báo cáo: 
TSLĐ t i các th i đi m:ạ ờ ể

1/1: 2.845 31/3: 2.852 30/6: 2.874
30/9: 2.870  31/12 : 2.875

B/Năm k  ho chế ạ :
1. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m:ả ấ ụ ả ẩ

S  l ng s n ph m k t d  đ u năm là 180; s  l ng s n ph m s n xu t trongố ượ ả ẩ ế ư ầ ố ượ ả ẩ ả ấ  
năm là 3.596;  S  l ng s n ph m k t d  cu i năm là 196ố ượ ả ẩ ế ư ố
Giá bán đ n v  s n ph m (ch a thu  GTGT) là 5,6; Giá thành s n xu t đ n vơ ị ả ẩ ư ế ả ấ ơ ị 
s n ph m là 3,3 ( tăng 10% so v i năm báo cáo). CPBH và CPQLDN đ u b ngả ẩ ớ ề ằ  
5% giá thành s n su t c a s  s n ph m tiêu th  trong kỳ.ả ấ ủ ố ả ẩ ụ

2. T ng doanh thu thu n năm k  ho ch tăng 25% so v i năm báo cáo ổ ầ ế ạ ớ
3. Kỳ thu ti n trung bình gi m 9  ngày so v i năm báo cáoề ả ớ
4. Lãi ti n g i không kỳ h n d  tính 85ề ử ạ ự



5. Tài s n c  đ nh bình quân là 3.315ả ố ị
Yêu c u:ầ
1. Tính hi u su t  s  d ng TSLĐ năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ế ạ
2. Tính t  su t l i nhu n sau thu  t ng tài s n năm k  ho ch ?ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ
Bi t r ngế ằ :
-  S n ph m ch u thu  TTĐB thu  su t 40%, ch u thu  GTGT (theo ph ng phápả ẩ ị ế ế ấ ị ế ươ  
kh u tr ) thu  su t 10%. Thu  su t thu  TNDN là 25%.ấ ừ ế ấ ế ấ ế
- Các kho n ph i thu bình quân năm k  ho ch d  tính b ng 40% TSLĐ (khôngả ả ế ạ ự ằ  
thay đ i so v i năm báo cáo)ổ ớ

Bài 2 :
Doanh nghi p có tài li u sau: (Đ n v : tri u đ ng)ệ ệ ơ ị ệ ồ
          A/ Năm báo cáo: 

1.  TSLĐ t i các th i đi m:ạ ờ ể
1/1: 13.585 31/3: 13.932,6 30/6: 13.954
30/9: 14.138,6   31/12 : 13.955

2. Tình hình TSCĐ cu i năm: ố
T ng nguyên giá TSCĐ là 29.870 (trong đó TSCĐ không ph i trích kh uổ ả ấ  
hao là 1.500); Kh u hao lũy k  là 7.560.ấ ế
S  ti n kh u hao trích trong tháng 12 là 65ố ề ấ

          B/Năm k  ho ch: ế ạ
1. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m:ả ấ ụ ả ẩ

-  S n ph m A: S  l ng s n ph m k t d  đ u năm là 1.435; s  l ng s nả ẩ ố ượ ả ẩ ế ư ầ ố ượ ả  
ph m s n xu t trong năm là 16.245;  S  l ng s n ph m k t d  cu i năm làẩ ả ấ ố ượ ả ẩ ế ư ố  
1.060; Giá bán đ n v  s n ph m (ch a thu  GTGT) là 6ơ ị ả ẩ ư ế
-  S n ph m khác : Doanh thu thu n là 4.080ả ẩ ầ

2. T ng doanh thu thu n năm k  ho ch tăng 25% so v i năm báo cáo. T  su t l iổ ầ ế ạ ớ ỷ ấ ợ  
nhu n (tr c thu ) doanh thu thu n năm k  ho ch là 10%.ậ ướ ế ầ ế ạ

3. S  vòng quay các kho n ph i thu gi m 2,5 vòng so v i năm báo cáoố ả ả ả ớ
4. Tình hình bi n đ ng tài s n c  đ nh trong năm:ế ộ ả ố ị

- Tháng 3: Mua m t TSCĐ v  dùng cho b  ph n s n xu t nguyên giá 900, t  lộ ề ộ ậ ả ấ ỷ ệ 
kh u hao 10%/năm.ấ
- Tháng 7: Thanh lý m t TSCĐ đã kh u hao h t t  năm tr c nguyên giá 580, tộ ấ ế ừ ướ ỷ 
l  kh u hao 8%/năm. Giá tr  thanh lý không đáng kệ ấ ị ể
- Tháng 11: Nh ng bán m t TSCĐ đang dùng  b  ph n bán hàng nguyên giáượ ộ ở ộ ậ  
1.200, đã kh u hao 30%, t  l  kh u hao 9,5%/năm. Giá nh ng bán (ch a thuấ ỷ ệ ấ ượ ư ế 
GTGT) là 860. Chi phí nh ng bán (ch a thu  GTGT) là 8.ượ ư ế

        Yêu c u: Hãy xác đ nh ầ ị
1. Hi u su t s  d ng TSLĐ năm báo cáo và năm k  ho chệ ấ ử ụ ế ạ
2. T  su t l i nhu n (sau thu ) t ng tài s n năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ

Bi t r ng:ế ằ
-   SP A ch u thu  TTĐB thu  su t 20%. T t c  các s n ph m tiêu th  và ho t đ ngị ế ế ấ ấ ả ả ẩ ụ ạ ộ  
nh ng bán, thanh lý TSCĐ đ u ch u thu  GTGT (theo ph ng pháp kh u tr ) thuượ ề ị ế ươ ấ ừ ế 
su t 10%. Thu  su t thu  TNDN là 25%.ấ ế ấ ế



-  Các kho n ph i thu bình quân năm k  ho ch d  tính b ng 40% TSLĐ (không thay đ iả ả ế ạ ự ằ ổ  
so v i năm báo cáo)ớ
Bài 3: 

Doanh nghiêp X có tài li u sau: (đ n vi tinh: tri u đ ng)̣ ệ ơ ̣ ́ ệ ồ
A/Năm báo cáo: 

1. Tài s n l u đ ng bình quân các quý là : 3.368;  3.380;  3.385;  3.367ả ư ộ
2. Tình hình TSCĐ:
• Đ n ngày 30/9: T ng nguyên giá TSCĐ là 9.520 (trong đó TSCĐ không ph i tríchế ổ ả  

kh u hao có t ng nguyên giá là 800). Kh u hao lũy k  3.950. ấ ổ ấ ế
• Trong quý 4:

- Tháng 11: Đem góp v n liên doanh b ng m t TSCĐ nguyên giá 380, đã kh uố ằ ộ ấ  
hao 20%, t  l  kh u hao 10%/năm. H i đ ng đánh giá 280.ỷ ệ ấ ộ ồ
- Tháng 12: Mua m t TSCĐ nguyên giá 700, t  l  kh u hao 8%/nămộ ỷ ệ ấ
- S  ti n kh u hao trích trong quý là 152ố ề ấ

B/ Năm k  ho ch:ế ạ
1. Doanh thu thu n là  18.225. ầ T ng giá thành toàn b  s n ph m tiêu th  năm kổ ộ ả ẩ ụ ế 

ho ch gi m 10% so v i năm báo cáo. Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DNạ ả ớ ả  
(năm báo cáo cũng nh  năm k  ho ch) đ u tính b ng 4% giá thành s n xu t SPư ế ạ ề ằ ả ấ  
tiêu th  trong kỳ.ụ

2. T  su t l i nhu n (tr c thu ) doanh thu thu n năm k  ho ch là 10%ỷ ấ ợ ậ ướ ế ầ ế ạ
3. S  vòng quay hàng t n kho gi m 2,5 vòng so v i năm báo cáoố ồ ả ớ
4. Tình hình TSCĐ:

- Tháng 4: Mua m t TSCĐ đem v  cho thuê ho t đ ng, nguyên giá 576 đ a vộ ề ạ ộ ư ề 
dùng cho b  ph n bán hàng, t  l  kh u hao 9%/nămộ ậ ỷ ệ ấ

- Tháng 9: Thanh lý m t TSCĐ đã kh u hao h t t  năm tr c nguyên giá 490,ộ ấ ế ừ ướ  
t  l  kh u hao 8,5%/năm (Giá tr  thanh lý không đáng k ). Đ ng th i đ aỷ ệ ấ ị ể ồ ờ ư  
m t TSCĐ  t  trong kho ra s  d ng nguyên giá 540, t  l  kh u hao 11%/nămộ ừ ử ụ ỷ ệ ấ

- Tháng 10: H t h n s  d ng m t TSCĐ nguyên giá 408, t  l  kh u haoế ạ ử ụ ộ ỷ ệ ấ  
10%/năm.

Yêu c u:ầ
1. Tính s  vòng quay các kho n ph i thu và kỳ thu ti n trung bình năm kố ả ả ề ế  

ho ch?ạ
2. Tính hi u su t s  d ng tài s n l u đ ng năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ả ư ộ ế ạ
3. Tính t  su t l i nhu n sau thu  t ng tài s n năm k  ho ch? ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ

Bi t r ng : ế ằ
- Thu  su t thu  TNDN là 25%. ế ấ ế
- Các kho n ph i thu bình quân và hàng t n kho bình quân năm k  ho ch d  tínhả ả ồ ế ạ ự  

l n l t b ng 20% và 40% TSLĐ (không thay đ i so v i năm báo cáo)ầ ượ ằ ổ ớ
Bài 4 :
Môt doanh nghiêp ch  s n xu t và tiêu th  m t lo i s n ph m có tài li u sau : (đ n vị ̣ ỉ ả ấ ụ ộ ạ ả ẩ ệ ơ ̣ 
tinh: tri u đ ng)́ ệ ồ

A/Năm báo cáo: 



- Tài s n l u đ ng bình quân các quý là : 8.350;  8.460;  8.390;  8.400.ả ư ộ
- Doanh thu thu n là 42.000ầ

- B/ Năm k  ho ch:ế ạ
1. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph mả ấ ụ ả ẩ

S  l ng s n ph m k t d  đ u năm là 150; s  l ng s n ph m s n xu tố ượ ả ẩ ế ư ầ ố ượ ả ẩ ả ấ  
trong năm là 3.840;  S  l ng s n ph m k t d  cu i năm là 100; Giá bán đ nố ượ ả ẩ ế ư ố ơ  
v  s n ph m (ch a ị ả ẩ ư thu  GTGT) là 6,84. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph mế ả ấ ơ ị ả ẩ  
là 4,94 (gi m 5% so v i năm báo cáo). Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DNả ớ ả  
đ u tính b ng 5% giá thành s n xu t SP tiêu th  trong kỳ.ề ằ ả ấ ụ

2. Hi u su t s  d ng tài s n l u đ ng tăng 20% so v i năm báo cáo.ệ ấ ử ụ ả ư ộ ớ
3. Tài s n c  đ nh bình quân là 3.078,5ả ố ị
Yêu c u:ầ
1. Tính s  vòng quay các kho n ph i thu, kỳ thu ti n trung bình năm báo cáoố ả ả ề  

và năm k  ho chế ạ
2. Tính t  su t l i nhu n (tr c thu ) t ng tài s n năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ướ ế ổ ả ế ạ

Bi t r ng : ế ằ
- S n ph m ch u thu  TTĐB thu  su t 20%, ch u thu  GTGT (theo ph ng phápả ẩ ị ế ế ấ ị ế ươ  

kh u tr )thu  su t 10%. ấ ừ ế ấ
- Các kho n ph i thu bình quân năm k  ho ch d  tính b ng 50% TSLĐ (khôngả ả ế ạ ự ằ  

thay đ i so v i năm báo cáo)ổ ớ
Bài  5: 

Môt doanh nghiêp ch  s n xu t và tiêu th  m t lo i s n ph m có tài li u sau : (đ n vị ̣ ỉ ả ấ ụ ộ ạ ả ẩ ệ ơ ̣ 
tinh: tri u đ ng)́ ệ ồ

A/Năm báo cáo:
1. Tài s n l u đ ng bình quân các quý là : 6.640;  6.670;  6.660;  6.690.ả ư ộ
2. Tình hình TSCĐ 

• Đ n ngày 30/9: T ng nguyên giá TSCĐ là 7.495 (trong đó TSCĐ không ph iế ổ ả  
trích kh u hao có t ng nguyên giá là 500). Kh u hao lũy k  1.765. S  ti nấ ổ ấ ế ố ề  
trích kh u hao tháng 9 là 48.ấ

• Trong quý 4:
- Tháng 10: Nh ng bán m t TSCĐ nguyên giá 540, đã kh u hao 40%, t  lượ ộ ấ ỷ ệ 
kh u hao 9%/nămấ
- Tháng 12: Mua m t TSCĐ nguyên giá 360, t  l  kh u hao 8%/nămộ ỷ ệ ấ

B/ Năm k  ho ch:ế ạ
1. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph mả ấ ụ ả ẩ

S  l ng s n ph m k t d  đ u năm là 230; s  l ng s n ph m tiêu th  trongố ượ ả ẩ ế ư ầ ố ượ ả ẩ ụ  
năm là 4.280; Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m là  3,87 (gi m 10% so v i nămả ấ ơ ị ả ẩ ả ớ  
báo cáo). Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DN đ u tính b ng 5% giá thành s nả ề ằ ả  
xu t SP tiêu th  trong kỳ. T ng giá thành toàn b  tăng 25% so v i năm báo cáo;ấ ụ ổ ộ ớ

5. L i nhu n tr c thu  là 2.999,25ợ ậ ướ ế
6. S  ngày m t vòng quay hàng t n kho gi m 9 ngày so v i năm báo cáo.ố ộ ồ ả ớ
7. Tình hình TSCĐ:



- Tháng 5: Nh n v n góp liên doanh b ng m t TSCĐ nguyên giá 480 đ a vậ ố ằ ộ ư ề 
dùng cho b  ph n s n xu t, t  l  kh u hao 10%/nămộ ậ ả ấ ỷ ệ ấ

- Tháng 8: Đ a m t TSCĐ  t  trong kho ra s  d ng nguyên giá 290, t  l  kh uư ộ ừ ử ụ ỷ ệ ấ  
hao 11%/năm

- Tháng 10: H t h n s  d ng m t TSCĐ nguyên giá 240, t  l  kh u haoế ạ ử ụ ộ ỷ ệ ấ  
12%/năm.

Yêu c u:ầ
1. Tính s  vòng quay các kho n ph i thu và s  vòng quay hàng t n kho nămố ả ả ố ồ  

k  ho ch?ế ạ
2. Tính hi u su t s  d ng TSLĐ năm k  ho ch?ệ ấ ử ụ ế ạ
3. Tính t  su t l i nhu n (tr c thu ) t ng tài s n năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ướ ế ổ ả ế ạ
Bi t r ng: ế ằ

- Các kho n ph i thu bình quân và hàng t n kho bình quân năm k  ho ch d  tínhả ả ồ ế ạ ự  
l n l t b ng 20% và 50% TSLĐ (không thay đ i so v i năm báo cáo)ầ ượ ằ ổ ớ

Bài 6: 
Doanh nghiêp X có tài li u sau: ̣ ệ

(Đ n vi tinh: tri u đ ng)ơ ̣ ́ ệ ồ
A/Năm báo cáo: 

Tài s n l u đ ng bình quân các quý là : 2.950;  ả ư ộ 2970;    3.150;     2.970 
B/ Năm k  ho ch:ế ạ

8. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m:ả ấ ụ ả ẩ
- Doanh thu tiêu thụ s n ph m A là 31.580ả ẩ
- Doanh thu tiêu th  ụ s n ph m khác ả ẩ là 10.000
9. T ng giá thành toàn b  s n ph m tiêu th  năm k  ho ch ổ ộ ả ẩ ụ ế ạ tăng 20% so v i nămớ  

báo cáo. 
10. T  su t l i nhu n (tr c thu ) doanh thu thu n năm k  ho ch là ỷ ấ ợ ậ ướ ế ầ ế ạ 20%
11. S  vòng quay hàng t n kho ố ồ gi m 3ả  vòng so v i năm báo cáoớ
12. Tài s n c  đ nh bình quân là 10ả ố ị .500

Bi t r ng : ế ằ
-  C  SPA và SP khác đ u ch u thu  TTĐB thu  su t 40%, thu  GTGT(theoả ề ị ế ế ấ ế  

ph ng pháp kh u tr ) thu  su t 10%. ươ ấ ừ ế ấ Thu  su t thu  TNDN là 25%.ế ấ ế
- Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DN (năm báo cáo cũng nh  năm k  ho ch)ả ư ế ạ  

đ u tính b ng ề ằ 5% giá thành s n xu t SP tiêu th  trong kỳ.ả ấ ụ  
- Hàng t n kho bình quân năm k  ho ch d  tính b ng 40% TSLĐ (không thay đ iồ ế ạ ự ằ ổ  

so v i năm báo cáo)ớ
Yêu c u: ầ

Tính t  su t l i nhu n sau thu  t ng tài s n năm k  ho ch? ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ

Bài 7:
Môt doanh nghiêp s n xu t và tiêu th  s n ph m A có tài li u sau : ̣ ̣ ả ấ ụ ả ẩ ệ

(Đ n vi tinh: tri u đ ng)ơ ̣ ́ ệ ồ
A/Năm báo cáo: 

- S  d  TSLĐ t i các th i đi m:ố ư ạ ờ ể



  1/1: 8.000       31/3: 8.100        30/6: 8.200     30/9: 8.350       31/12 : 8.300
- Doanh thu thu n là  18ầ .450
- Các kho n ph i thu bình quân b ng 25% TSLĐả ả ằ

B/ Năm k  ho ch:ế ạ
4. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph mả ấ ụ ả ẩ

- S  l ng s n ph m k t d  đ u năm là 280; s  l ng s n ph m s n xu tố ượ ả ẩ ế ư ầ ố ượ ả ẩ ả ấ  
trong năm là 15.200;  S  l ng s n ph m k t d  cu i năm là 160ố ượ ả ẩ ế ư ố
- Giá bán đ n v  s n ph m (ch a VAT) là 2,8. Giá thành s n xu t đ n v  s nơ ị ả ẩ ư ả ấ ơ ị ả  
ph m là 1,54 (tăng 10% so v i năm báo cáo). ẩ ớ
- Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DN  đ u tính b ng 5% giá thành s nả ề ằ ả  
xu t SP tiêu th  trong kỳ.ấ ụ

5. Hi u su t s  d ng tài s n l u đ ng tăng 20% so v i năm báo cáo.ệ ấ ử ụ ả ư ộ ớ
6. D  ki n tình hình tài s n c  đ nh nh  sau;ự ế ả ố ị ư

- Nguyên giá TSCĐ 1/1: 70.200. Kh u hao lũy k : 50.000ấ ế
- Trong năm mua s m thêm m t s  tài s n c  đ nhắ ộ ố ả ố ị  nguyên giá là 26.000, đ ngồ  
th i thanh lý m t s  máy móc thi t b  do h t h n s  d ng, có nguyên giá làờ ộ ố ế ị ế ạ ử ụ  
1.000 (Giá th  thanh lý không đáng k )ị ể
- S  ti n kh u hao trích trong năm: 3.500ố ề ấ

Bi t r ng : ế ằ
- S n ph m ch u thu  TTĐB, thu  su t 40% và thu  GTGT (theo ph ng phápả ẩ ị ế ế ấ ế ươ  

kh u tr )  thu  su t 10%. Thu  su t thu  TNDN là 25%. ấ ừ ế ấ ế ấ ế
- Các kho n ph i thu bình quân năm k  ho ch d  tính b ng 27% TSLĐả ả ế ạ ự ằ

- Yêu c u:ầ  
1. Tính s  vòng quay các kho n ph i thu, kỳ thu ti n trung bình năm báo cáoố ả ả ề  

và năm k  ho chế ạ
2. Tính t  su t l i nhu n (sau thu ) t ng tài s n năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ

Bài 8:
Môt doanh nghiêp ch  s n xu t và tiêu th  m t lo i s n ph m có tài li u sau : ̣ ̣ ỉ ả ấ ụ ộ ạ ả ẩ ệ

(Đ n vi tinh: tri u đ ng)ơ ̣ ́ ệ ồ
A/Năm báo cáo: 

- Tài s n l u đ ng bình quân các quý là : 8.750;  8.660;  8.675;  8.915.ả ư ộ
- Doanh thu thu n là 35.000ầ

B/ Năm k  ho ch:ế ạ
1. Tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph mả ấ ụ ả ẩ

S  l ng s n ph m k t d  đ u năm là 210; s  l ng s n ph m s n xu t trongố ượ ả ẩ ế ư ầ ố ượ ả ẩ ả ấ  
năm là 4.500;  S  l ng s n ph m k t d  cu i năm là 120; Giá bán đ n v  s nố ượ ả ẩ ế ư ố ơ ị ả  
ph m (ch a ẩ ư thu  GTGT) là 6,6. Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m là 4,4 (tăngế ả ấ ơ ị ả ẩ  
10% so v i năm báo cáo). Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DN  đ u tính b ngớ ả ề ằ  
5% giá thành s n xu t SP tiêu th  trong kỳ.ả ấ ụ

2. Hi u su t s  d ng tài s n l u đ ng tăng 20% so v i năm báo cáo.ệ ấ ử ụ ả ư ộ ớ
3. Tài s n c  đ nh bình quân là 4.780,625ả ố ị

Bi t r ng : ế ằ



- S n ph m ch u thu  TTĐB thu  su t 20%, ch u thu  GTGT (theo ph ng phápả ẩ ị ế ế ấ ị ế ươ  
kh u tr ) thu  su t 10%. Thu  su t thu  TNDN là 25%. ấ ừ ế ấ ế ấ ế

- Các kho n ph i thu bình quân năm k  ho ch d  tính b ng 40% TSLĐả ả ế ạ ự ằ  
(không thay đ i so v i năm báo cáo)ổ ớ

Yêu c u:ầ
1. Tính s  vòng quay các kho n ph i thu, kỳ thu ti n trung bình năm báo cáoố ả ả ề  

và năm k  ho chế ạ
2. Tính t  su t l i nhu n (sau thu ) t ng tài s n năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ

Bài 9  :   
Doanh nghi p X có tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m nh  sau ệ ả ấ ụ ả ẩ ư

(Đ n v  triêu đ ng):ơ ị ̣ ồ
A. Tài li u năm báo cáo:ệ

- S  d  TSLD t i các th i đi m:ố ư ạ ờ ể
  1/1: 720       31/3: 690        30/6: 680    30/9: 740      31/12 : 670

- S  s n ph m kêt d  tính đ n 31/12 là 55 s n ph m. ố ả ẩ ́ ư ế ả ẩ
- Doanh thu thu n v  tiêu th  ầ ề ụ s n ph mả ẩ  trong năm : 4.200. 
- Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m: 4ả ấ ơ ị ả ẩ

B. Tài li u năm k  ho chệ ế ạ
D  ki n tình hình s n xu t và tiêu th  s n ph m nh  sau:ự ế ả ấ ụ ả ẩ ư
- S  l ng s n ph m s n xu t c  năm 765 s n ph m. S  l ng s n ph m k t dố ượ ả ẩ ả ấ ả ả ẩ ố ượ ả ẩ ế ư 

cu i năm 220 s n ph m. ố ả ẩ
- Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m tăng 10% so v i năm báo cáo. Chi phí tiêuả ấ ơ ị ả ẩ ớ  

th  s n ph m và chi phí qu n lý DN đ u tính b ng 5% giá thành s n xu t s nụ ả ẩ ả ề ằ ả ấ ả  
ph m tiêu th  trong năm. ẩ ụ

- Giá bán đ n v  s n ph m (ch a ơ ị ả ẩ ư thu  GTGT) là 7,92 . ế
- Hi u su t s  d ng tài s n l u đ ng tăng 25% so v i năm báo cáo ệ ấ ử ụ ả ư ộ ớ
- Tài s n cô đinh binh quân năm kê hoach: 1ả ́ ̣ ̀ ́ ̣ .250 
- DN  n p thu  TNDN v i thu  su t 25%. S n ph m c a DN ch u thu  tiêu thộ ế ớ ế ấ ả ẩ ủ ị ế ụ 

đ c bi t thu  su t 20%, ch u thu  GTGT (theo ph ng pháp kh u tr ), thu  su tặ ệ ế ấ ị ế ươ ấ ừ ế ấ  
10%. 

Yêu c u: ầ
Tính t  su t l i nhu n (sau thu ) t ng tài s n năm k  ho ch? ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ

Bài 10:
M t doanh nghi p chuyên s n xu t và tiêu th  s n ph m  A và s n ph m khác,ộ ệ ả ấ ụ ả ẩ ả ẩ  

cung c p các s  li u nh  sau: ấ ố ệ ư              
(Đ n  v  tính:  tri u  đ ng)ơ ị ệ ồ

A/ Năm báo cáo: Tính đ n ngày 31/12:ế
- S  l ng s n ph m k t d :  A là 500 s n ph m; s n ph m khác là 200 s nố ượ ả ẩ ế ư ả ẩ ả ẩ ả  

ph m ẩ



- Nguyên giá TSCĐ : 18.400 KHLK: 800
- Vay ng n h nắ ạ : 500 lãi su t 20ấ ,4%/năm
- Vay dài h n ạ : 7.500 lãi su t 18%/nămấ

B/ Năm k  ho ch d  ki n:ế ạ ự ế
1. Tình hình s n xu t kinh doanh s n ph m Aả ấ ả ẩ : 
- S  l ng s n ph m d  ki n s n xu t c  năm: 27.780 SPố ượ ả ẩ ự ế ả ấ ả
- S  l ng s n ph m k t d  cu i năm: 700 SPố ượ ả ẩ ế ư ố
- Giá bán đ n v  s n ph m (ch a có thu  GTGT): 2 ơ ị ả ẩ ư ế
- Giá thành s n xu t đ n v  s n ph m: 1,2 (tăng 20% so v i năm báo cáo)ả ấ ơ ị ả ẩ ớ
2. Tình hình s n xu t và kinh doanh s n ph m khác: ả ấ ả ẩ
- Tiêu th  h t toàn b  s n ph m k t d  đ u năm và toàn b  ụ ế ộ ả ẩ ế ư ầ ộ 9.402 s n ph m s nả ẩ ả  

xu t trong năm. Giá thành đ n v  s n ph m không đ i so v i năm báo cáoấ ơ ị ả ẩ ổ ớ
- T ng doanh thu thu n các lo i s n ph m khác c  năm: 25.400       ổ ầ ạ ả ẩ ả
- T ng giá thành toàn b  các lo i s n ph m khác là: 21.124,4ổ ộ ạ ả ẩ
3. Tình hình v  ề tài s n c  đ nh:ả ố ị
- Tháng 4: Mua m t TSCĐ nguyên giá 2.400ộ
- Tháng 7: Nh ng bán m t TSCĐ  nguyên giá 900, đã kh u hao 457. Giá nh ngượ ộ ấ ượ  

bán (ch a thu  GTGT) là 500. Chi phí tân trang l i tài s n tr c khi nh ng bánư ế ạ ả ướ ượ  
(ch a thu  GTGT) là 10.ư ế

- Tháng 9: Mua m i m t TSCĐ nguyên giá 360ớ ộ
- T  l  kh u hao t ng h p bình quân năm là 10%.ỷ ệ ấ ổ ợ

4. Các s  li u khác: ố ệ
- Tr  50% kho n vay ng n h n vào cu i tháng 1 và 50% tr  vào cu i tháng 3ả ả ắ ạ ố ả ố
- Đ u tháng 9 vay ng n h n 600, th i h n 2 tháng, lãi su t d  ki n là 21%/nămầ ắ ạ ờ ạ ấ ự ế
- Lãi ti n g i không kỳ h n d  tính c  năm là 74ề ử ạ ự ả
- Chi t kh u thanh toán doanh nghi p đ c h ng do thanh toán tr c th i h n làế ấ ệ ượ ưở ướ ờ ạ  
80
- Các kho n ph i thu (31/12) là 2.400 gi m 20% so v i cùng kỳ năm báo cáo, ph iả ả ả ớ ả  
thu bình quân chi m 60% t ng TSLĐ bình quân.ế ổ
- Các kho n ph i tr  đ nh kỳ t i th i đi m 31/12 là 2.200 tăng 10% so v i cùng kỳả ả ả ị ạ ờ ể ớ  
năm báo cáo
- Doanh nghi p trích l p qu  khoa h c công ngh  10%ệ ậ ỹ ọ ệ

Bi t r ng: ế ằ
- Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p đ u tính theo 5% trên giá thànhả ệ ề  

s n xu t s n ph m tiêu thả ấ ả ẩ ụ
- S n ph m A và s n ph m khác c a doanh nghi p đ u ch u thu  TTĐB v i thuả ẩ ả ẩ ủ ệ ề ị ế ớ ế 

su t 40%, thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  v i thu  su t 10%. Thu  su tấ ế ươ ấ ừ ớ ế ấ ế ấ  
thu  thu nh p doanh nghi p 25%.ế ậ ệ

- V i dây truy n s n xu t khép kín, v t t  và s n ph m d  dang c a doanh nghi pớ ề ả ấ ậ ư ả ẩ ở ủ ệ  
r t ít coi nh  không có.ấ ư

- Toàn b  TSCĐ  đ u năm k  ho ch đ u thu c di n ph i trích kh u hao.ộ ở ầ ế ạ ề ộ ệ ả ấ



Yêu c u: ầ
1. Tính nhu c u v n l u đ ng năm k  ho chầ ố ư ộ ế ạ  ?
2. Tính s  vòng quay, s  ngày m t vòng quay hàng t n kho năm k  ho chố ố ộ ồ ế ạ  ?
3. Tính s  vòng quay các kho n ph i thu và kỳ thu ti n trung bình năm kố ả ả ề ế  

ho chạ  ?
4. Hi u su t s  d ng tài s n l u đ ng năm k  ho chệ ấ ử ụ ả ư ộ ế ạ  ?
5. Tính t  su t l i nhu n thu n ỷ ấ ợ ậ ầ t  ho t đ ng kinh doanh trên t ng doanh thuừ ạ ộ ổ  

năm k  ho ch?ế ạ
6. Tính t  su t l i nhu n sau thu  t ng tài s n năm k  ho ch?ỷ ấ ợ ậ ế ổ ả ế ạ

Bài s  11 ố
M t DN có tình hình s n xu t kinh doanh nh  sau: (ộ ả ấ ư đ n v : tri u đ ngơ ị ệ ồ )
I. Năm báo cáo  :

- S  l ng s n ph m k t d  đ u năm: 900ố ượ ả ẩ ế ư ầ
- S  l ng s n ph m s n xu t trong năm: 7000ố ượ ả ẩ ả ấ
- S  l ng s n ph m k t d  cu i năm: 800ố ượ ả ẩ ế ư ố
- Giá bán đ n v  s n ph m (ch a thu  GTGT): 7ơ ị ả ẩ ư ế
- B ng cân đ i k  toán đ n ngày 31/12 nh  sau:ả ố ế ế ư

STT Ch  tiêuỉ S  đ u nămố ầ S  cu i nămố ố

 Ph n Tài s nầ ả   

A Tài s n ngả n h nắ ạ 12.000 13.200

I Ti nề 2800 3000

II Đ u t  ng n h nầ ư ắ ạ 2000 1500

III Các kho n ph i thu ả ả 2200 3800

IV Hàng t n khoồ 3900 3600

V Tài s n l u đ ng khácả ư ộ 1100 1300

B Tài s n dài h nả ạ 20000 25000

  I TSCĐ   

   1 NGTSCĐ 25000 31200

   2 Kh u hao lu  kấ ỹ ế (5000) (6200)

 T ng tài s nổ ả 32000 38200

 Ph n ngu n v n:ầ ồ ố   

A N  ph i trợ ả ả 12000 17100

 I N  ng n h nợ ắ ạ 7400 9800

  1 N  ngân hàngợ 4900 5900

  2 N  ph i tr  nhà cung c pợ ả ả ấ 2100 2900

  3 N  công nhân viênợ 200 600



  4 N  ngân sách nhà n cợ ướ 200 400

 II N  dài h nợ ạ 4600 7300

B Ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ 20000 21100

 I Ngu n v n quồ ố ỹ 20000 21100

  1 Ngu n v n kinh doanhồ ố 11500 12800

  2 Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể 5800 6600

  3 Lói ch a phân ph iư ố 2700 1700

 II Ngu n kinh phíồ - -

 T ng ngu n v nổ ồ ố 32000 38200

II. Năm k  ho ch: ế ạ D  ki n nh  sau:ự ế ư
- S  l ng s n ph m s n xu t c  năm tăng 10% so v i năm báo cáoố ượ ả ẩ ả ấ ả ớ
- S  l ng s n ph m k t d  cu i năm là 500 s n ph mố ượ ả ẩ ế ư ố ả ẩ
- Giá bán đ n v  s n ph m tăng 20% so v i năm báo cáoơ ị ả ẩ ớ
Yêu c uầ :  Tính nhu c u VLĐ c a doanh nghi p năm KH?ầ ủ ệ

Bi t:ế  DN ch  s n xu t và tiêu th  duy nh t m t lo i s n ph m. S n ph m này ch uỉ ả ấ ụ ấ ộ ạ ả ẩ ả ẩ ị  
thu  TTĐB thu  su t 40%, ch u thu  GTGT (ph ng pháp kh u tr ) thu  su t 10%.ế ế ấ ị ế ươ ấ ừ ế ấ

Bài s  12ố
      M t doanh nghi p có tài li u nh  sau: (ộ ệ ệ ư đ n v : tri u đ ngơ ị ệ ồ )

B ng cân đ i k  toán ngày 31/12/N nh  sau:ả ố ế ư
                                                    

Tài s nả Đ u nămầ Cu i nămố

A. Tài s n ng n h nả ắ ạ 3.800 4.200

  I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti nề ả ươ ươ ề 400 430

  II. Các kho n đ u t  tài chính ng n h nả ầ ư ắ ạ - -

  III. Các kho n ph i thu ng n h nả ả ắ ạ 1.270 1.330

   1. Ph i thu khách hàngả 1.220 1.320

   2. Các kho n ph i thu khác ả ả 50 10

  IV. Hàng t n khoồ 2.050 2.345

   1. Hàng t n khoồ      2.100  2.415

   2. D  phòng gi m giá hàng t n kho ự ả ồ (50) (70)

  V. Tài s n ng n h n khácả ắ ạ 80 95

B. Tài s n dài h nả ạ 5.310 6.050

  I. Tài s n c  đ nhả ố ị 3.790 4.710



   1. Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 3.790 4.710

      - Nguyên giá 4.740 5.810

      - Giá tr  hao mòn lũy kị ế (950) (1100)

  II. Các kho n đ u t  TC dài h n ả ầ ư ạ 1400 1180

  III. Tài s n dài h n khácả ạ 120 160

T ng  tài s nổ ả 9.110 10.250

Ngu n v nồ ố

A. N  ph i trợ ả ả 5.300 6.250

  I. N  ng n h nợ ắ ạ 2.500 3.100

     1. Vay và n  ng n h nợ ắ ạ 1.230 2.060

     2. Ph i tr  ng i bánả ả ườ 1.120 980

     3. Thu  và các kho n ph i n p NNế ả ả ộ 30 -

     4. Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ 40 20

     5. Các kho n ph i tr , ph i n p khácả ả ả ả ộ 80 40

  II. N  dài h nợ ạ 2.800 3.150

B. V n ch  h uố ủ ữ 3.810 4.000

  I. V n ch  s  h uố ủ ở ữ 3.500 3.800

  II. Ngu n kinh phí và qu  khácồ ỹ 310 200

T ng ngu n v nổ ồ ố 9.110 10.250
 D  ki n năm N+1: Doanh thu thu n là 14.760, tăng 23% so v i năm N.ự ế ầ ớ

Yêu c uầ : Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng th ng xuyên c a DN năm k  ho ch?ị ầ ố ư ộ ườ ủ ế ạ
Bi t r ngế ằ :  Trong hàng t n kho có m t s  hàng đó t n t  nhi u năm không luânồ ộ ố ồ ừ ề  

chuy n đ c tr  giá 15 đang ch  x  lý.ể ượ ị ờ ử  

Bài s  13:ố      
M t doanh nghi p có tài li u sau: (ộ ệ ệ đ n v : tri u đ ngơ ị ệ ồ )

 B ng cân đ i k  toán ngày 31/12/N nh  sau:ả ố ế ư

                                                

Tài s nả Đ u nămầ Cu i nămố

A. Tài s n ng n h nả ắ ạ 4.000 4.500

A. Tài s n ng n h nả ắ ạ 410 430

  I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti nề ả ươ ươ ề - -

  II. Các kho n đ u t  tài chính ng n h nả ầ ư ắ ạ 1.270 1.630

  III. Các kho n ph i thu ng n h nả ả ắ ạ 1.250 1.600



   1. Ph i thu khách hàngả 50 80

   2. Các kho n ph i thu khác ả ả (30) (50)

  IV. Hàng t n khoồ 2.240 2.345

   1. Hàng t n khoồ             2.340 2.425

   2. D  phòng gi m giá hàng t n kho ự ả ồ (100) (80)

  V. Tài s n ng n h n khácả ắ ạ 80 95

B. Tài s n dài h nả ạ 8.460 9.150

  I. Tài s n c  đ nhả ố ị 6.250 7.080

   1. Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 6.250 7.080

      - Nguyên giá 7.540 8.639

      - Giá tr  hao mũn lũy kị ế (1.290) (1.559)

  II. Các kho n đ u t  TC dài h n ả ầ ư ạ 1800 1740

  III. Tài s n dài h n khácả ạ 410 330

T ng  tài s n:ổ ả 12.460 13.650

Ngu n v nồ ố

A. N  ph i trợ ả ả 7.300 8.100

  I. N  ng n h nợ ắ ạ 4.000 3.800

     1. Vay và n  ng n h nợ ắ ạ 2.670 2.520

     2. Ph i tr  ng i bánả ả ườ 1.160 1.220

     3. Thu  và các kho n ph i n p NNế ả ả ộ 50 -

     4. Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ 60 20

     5. Các kho n ph i tr , ph i n p khácả ả ả ả ộ 60 40

  II. N  dài h nợ ạ 3.300 4.300

B. V n ch  h uố ủ ữ 5.160 5.550

  I. V n ch  s  h uố ủ ở ữ 4.980 5.300

  II. Ngu n kinh phí và qu  khácồ ỹ 180 250

T ng ngu n v n:ổ ồ ố 12.460 13.650

 Trong năm N + 1, doanh nghi p d  ki n doanh thu thu n 15.600, tăng 20% so v i nămệ ự ế ầ ớ  
báo cáo.
Yêu c uầ :

Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng th ng xuyên c a DN năm k  ho ch?ị ầ ố ư ộ ườ ủ ế ạ
Bi t r ngế ằ : 
- Trong hàng t n kho có m t s  hàng đó t n t  nhi u năm không luân chuy n đ c trồ ộ ố ồ ừ ề ể ượ ị 
giá 20 đang ch  x  lý.ờ ử



- Kho n d  phòng ph i thu ng n h n khó đòi đ u thu c v  các kho n ph i thu t  kháchả ự ả ắ ạ ề ộ ề ả ả ừ  
hàng.

Bài s  14ố
M t t p đoàn s n xu t có nhu c u s  d ng nguyên li u chính trong năm là 1.500 t nộ ậ ả ấ ầ ử ụ ệ ấ  

do m t nhà th u cung c p. Chi phí cho m i l n th c hi n h p đ ng là 1,5 tri u đ ng,ộ ầ ấ ỗ ầ ự ệ ợ ồ ệ ồ  
giá mua là 8 tri u đ ng/t n. Chi phí l u kho d  ki n b ng 10% giá tr  hàng t n kho. Hãyệ ồ ấ ư ự ế ằ ị ồ  
áp d ng mô hình EOQ (không có d  tr  an toàn), hãy xác đ nh:ụ ự ữ ị

1. S  l ng đ t hàng t i u? M c t n kho bình quân t i u? S  l n đ t hàng t i uố ượ ặ ố ư ứ ồ ố ư ố ầ ặ ố ư  
c a nguyên li u chính?ủ ệ

2. Xác đ nh đi m đ t hàng m i, n u th i gian th c hi n h p đ ng là 6 ngày?ị ể ặ ớ ế ờ ự ệ ợ ồ
Bi t r ngế ằ : S  ngày làm vi c trong năm là 300 ngày.ố ệ

Bài s  15ố
Công ty D t may Th ng L i có nhu c u d t kim liên t c và đ u đ n trong năm.ệ ắ ợ ầ ệ ụ ề ặ  

Nguyên li u này do m t nhà th u cung c p là ch  y u. Chi phí cho m i l n th c hi nệ ộ ầ ấ ủ ế ỗ ầ ự ệ  
h p đ ng là 12,1 tri u đ ng. T ng nhu c u s i d t kim trong năm là 900 t n. Công tyợ ồ ệ ồ ổ ầ ợ ệ ấ  
d  tính chi phí v  b o hi m, tr  lãi vay đ  mua s i d  tr , chi phí b o qu n là 1,8ự ề ả ể ả ể ợ ự ữ ả ả  
tri u/t n. ệ ấ Hãy cho bi t:ế

1. Kh i l ng s i t i u m i l n mua là bao nhiêu?ố ượ ợ ố ư ỗ ầ
2. S  l n mua nguyên li u s i trong năm?ố ầ ệ ợ
3. M c t n kho trung bình trong năm?ứ ồ
4. Bi t th i gian th c hi n h p đ ng (k  t  khi kí k t h p đ ng cho t i khi hàng vế ờ ự ệ ợ ồ ể ừ ế ợ ồ ớ ề 

t i DN) là 5 ngày. Hãy xác đ nh đi m đ t hàng m i trong các tr ng h p:ớ ị ể ặ ớ ườ ợ
a, Không tính d  tr  an toàn?ự ữ
b, D  tr  an toàn tính b ng m c nguyên li u s  d ng trong 2 ngày. ự ữ ằ ứ ệ ử ụ

Bi t r ngế ằ : S  ngày s n xu t trong năm là 300 ngày.ố ả ấ

Bài s  16ố
DN “X” ch  s n xu t kinh doanh m t lo i s n ph m. Nhu c u nguyên li u chínhỉ ả ấ ộ ạ ả ẩ ầ ệ  

dùng cho s n xu t c  năm là 80 t n. Chi phí l u kho tính trên 1 t n nguyên li u chínhả ấ ả ấ ư ấ ệ  
t n kho là 6,25 tri u đ ng. Chi phí th c hi n h p đ ng m i l n mua là 10 tri u đ ng.ồ ệ ồ ự ệ ợ ồ ỗ ầ ệ ồ

Yêu c uầ : 
1. Xác đ nh s  l ng t i u m i l n đ t mua, s  l n mua, th i gian gi a 2 l n nh pị ố ượ ố ư ỗ ầ ặ ố ầ ờ ữ ầ ậ  

nguyên li u chính và t ng chi phí t n kho d  tr ?ệ ổ ồ ự ữ
2. Theo Ông tr ng phòng kinh doanh, do đ t mua v i s  l ng quá nh , nên nhàưở ặ ớ ố ượ ỏ  

cung c p đã đ  ngh  DN nh p nguyên li u thành 2 l n trong năm. Đ ng th i h  cũng sấ ề ị ậ ệ ầ ồ ờ ọ ẽ 
gi m giá bán trên m i t n nguyên li u là 400.000 đ ng. Đ  ngh  này có ch p nh n đ cả ỗ ấ ệ ồ ề ị ấ ậ ượ  
không? DN ch  nên ch p nh n v i m c gi m giá t i thi u là bao nhiêu? ỉ ấ ậ ớ ứ ả ố ể

Bi t r ngế ằ :  
- DN có quy n l a ch n ngu n cung c p theo c  ch  c nh tranh.ề ự ọ ồ ấ ơ ế ạ
- Lãi su t bình quân trên th  tr ng là 10%ấ ị ườ



Bài s  17ố
Công ty c  ph n Kim Hoa có tài li u nh  sau:ổ ầ ệ ư

1. Trong năm k  ho ch, phòng Kĩ thu t d  ki n c n s  d ng 10.000 t m thép theoế ạ ậ ự ế ầ ử ụ ấ  
tiêu chu n kĩ thu t dùng vào vi c s n xu t s n ph m.ẩ ậ ệ ả ấ ả ẩ

2. Công ty cũng đã ch n Công ty Huy Hoàng là ng i cung c p. Giá mua tho  thu nọ ườ ấ ả ậ  
là 600.000 đ ng/t m ồ ấ

3. Chi phí cho m i l n th c hi n h p đ ng là 1.500.000 đ ng.ỗ ầ ự ệ ợ ồ ồ
4. Theo tính toán và kinh nghi m th c t  c a Công ty cho th y chi phí l u kho choệ ự ế ủ ấ ư  

m t t m thép b ng 20% giá mua.ộ ấ ằ
Yêu c uầ : 

1. Xác đ nh s  l ng thép t i u m i l n đ t mua? Hãy tính t ng chi phí t n khoị ố ượ ố ư ỗ ầ ặ ổ ồ  
d  tr  thép trong năm?ự ữ

2. Hãy xác đ nh t ng chi phí t n kho d  tr  thép trong năm c a Công ty trong cácị ổ ồ ự ữ ủ  
tr ng h p sau:ườ ợ

a, M i l n đ t mua 400 t m thép?ỗ ầ ặ ấ
b, M i l n đ t mua 1.000 t m thép?ỗ ầ ặ ấ

3. Công ty Huy Hoàng v a đ a ra l i chào hàng m i v i Công ty Kim Hoa, v i m iừ ư ờ ớ ớ ớ ỗ  
l n đ t mua ít nh t là 2.500 t m thép thì s  gi m giá bán xu ng m c 595.000ầ ặ ấ ấ ẽ ả ố ứ  
đ ng/t m. V y Công ty Kim Hoa có nên ch p nh n l i  chào hàng m i hayồ ấ ậ ấ ậ ờ ớ  
không? Công ty ch  nên ch p nh n v i m c giá t i đa là bao nhiêu?ỉ ấ ậ ớ ứ ố

Bài s  18ố
Công ty đi n t  Nam Thanh có nhu c u s  d ng 3.000 t n nguyên li u đ c bi t m iệ ử ầ ử ụ ấ ệ ặ ệ ỗ  

năm. Chi phí th c hi n h p đ ng m i l n là 0,6 tri u đ ng, giá mua nguyên li u là 1,6ự ệ ợ ồ ỗ ầ ệ ồ ệ  
tri u đ ng/t n, chi phí l u kho tính b ng 10% tr  giá hàng t n kho. Nhà cung c p c aệ ồ ấ ư ằ ị ồ ấ ủ  
công ty đ a ra chính sách chi t kh u nh  sau:ư ế ấ ư

S  l ng mua/l n (t n)ố ượ ầ ấ T  l  chi t kh u (%)ỷ ệ ế ấ
D i 200ướ

T  200 – d i 300ừ ướ

T  300 tr  lênừ ở

0

0,5

0,75
Yêu c uầ : 

Xác đ nh s  l ng đ t hàng t i u theo mô hình EOQ trong các tr ng h p:ị ố ượ ặ ố ư ườ ợ
a, Không tính đ n chính sách chi t kh u c a nhà cung c pế ế ấ ủ ấ
b, Có chính sách chi t kh u.ế ấ

Bi t r ngế ằ : Công ty không tính d  tr  an toàn.ự ữ

Bài s  19ố
Công ty Ph ng Nam có nhu c u s  d ng nguyên li u chính X trong năm là 2.880ươ ầ ử ụ ệ  

t n. Chi phí th c hi n h p đ ng m i l n là 0,5 tri u đ ng, giá mua là 2 tri u đ ng/t n,ấ ự ệ ợ ồ ỗ ầ ệ ồ ệ ồ ấ  
chi phí l u kho tính b ng 10% tr  giá hàng t n kho. Nhà cung c p c a công ty đư ằ ị ồ ấ ủ a raư  
chính sách chi t kh u nhế ấ ư sau:



S  lố ư ng mua/l n (t n)ợ ầ ấ T  l  chi t kh u (%)ỷ ệ ế ấ
D i 100ướ

T  100 – dừ i 200ướ

T  200 tr  lênừ ở

0

0,5

0,75

Yêu c uầ : 
Xác đ nh s  lị ố ng đ t hàng t i ượ ặ ố u đ i v i nguyên li u chính X?ư ố ớ ệ

Bi t r ngế ằ : Công ty không tính d  tr  an toàn.ự ữ
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